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LỜI MỞ ĐẦU 

Việt Nam đang phát triển cùng với xu thế hội nhập kinh tế thế giới, hướng tới mục 

tiêu tạo lập một cộng đồng kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of 

Southeast Asian Nations Economic Community – AEC) vào cuối năm 2015. Nước ta 

cũng như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á sẽ nhận được nhiều cơ hội và 

nhiều thách thức về nhiều mặt đặc biệt là kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển thì sức 

cạnh tranh cũng tăng cao, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới phương thức sản 

xuất kinh doanh, quan tâm tới các khâu của quá trình sản xuất và tổ chức sản xuất để 

đảm bảo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời cũng để nâng cao 

đời sống của người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm là một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất. “Phải làm sao để cung cấp 

ra thị trường những sản phẩm đạt chất lượng tốt và giá thành hợp lý?” là câu hỏi không 

hề dễ dàng để trả lời. Vì thế cho nên việc quản lý các loại chi phí sản xuất là những 

vấn đề đầu tiên đặt ra cho doanh nghiệp, nhằm điều chỉnh chi phí sản xuất một cách 

hợp lý, góp phần tăng mức độ tiêu thụ của sản phẩm, giúp doanh nghiệp tặng lợi 

nhuận đáng kể. Ngoài ra, thực hiện tốt kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm còn 

giúp cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định 

tối ưu nhất.  

Vì vậy, việc nghiên cứu các khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm là đòi hỏi bức thiết nhất do thực tế đặt ra. Nhận thức được tầm quan trọng của 

vấn đề, tôi đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản xuất sản phẩm tại Doanh nghiệp tƣ nhân Minh Phúc”. Tôi chủ yếu 

sử dụng dữ liệu nghiên cứu trong Khóa luận này là dữ liệu năm 2014 của Doanh 

nghiệp tư nhân Minh Phúc. 

Với mục tiêu tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong công việc theo dõi chi phí sản 

xuất, tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc; 

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán trong doanh nghiệp; Học hỏi thêm kỹ 

năng về ngành kế toán; So sánh những kiến thức thu thập được trong quá trình thực tập 

với kiến thức đã được học trong nhà trường để rút ra kinh nghiệm cho bản thân.  
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Để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu, tôi có sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp 

như: quan sát, thu thập số liệu, so sánh đối chiếu làm cơ sở để phân tích, đánh giá, kết 

hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn.  

Kết cấu của Khóa luận gồm: 

LỜI MỞ ĐẦU 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MINH PHÚC 

CHƢƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN 

XUẤT SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MINH PHÚC 

CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên 

Khóa luận tốt nghiệp này không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong nhận được ý kiến 

phản hồi, đóng góp, bổ sung của các anh, chị trong Doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc 

và các thầy, cô để tôi có thể hoàn thiện hơn kiến thức của bản thân. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN 

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

1.1 Vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm 

1.1.1 Chi phí sản xuất 

1.1.1.1 Khái niệm 

Nền sản xuất của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động 

và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất và đó là sự kết tinh của ba yếu 

tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Các yếu tố đó chính là các chi 

phí sản xuất mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất những sản phẩm tương ứng đáp 

ứng cho nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. 

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, VAS 01 - Chuẩn mực chung, ban hành 

theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

thì “ Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ 

dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc 

chủ sở hữu.” 

Vậy có thể kết luận rằng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao 

phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một thời kỳ 

nhất định (tháng, quý, năm,…) để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh. 

1.1.1.2 Phân loại 

Việc phân loại chi phí được các doanh nghiệp áp dụng tuỳ theo đặc điểm sản xuất 

kinh doanh, quản lý và trình độ nghiệp vụ của mình sao cho hợp lý. Do đó phân loại 

chi phí sản xuất chính là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác 

nhau theo những đặc tính nhất định. Có một số cách phân loại phổ biến như sau: 

 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 

Theo cách phân loại này, các chi phí có cùng nội dung, tính chất kinh tế được xếp 

chung vào một yếu tố, không kể đến chi phí phát sinh ở đâu hay dùng vào mục đích gì 

trong quá trình sản xuất. Bao gồm : 

 Yếu tố Chi phí nguyên vật liệu như: Sắt, thép,... 

 Yếu tố Chi phí nhiên liệu, động lực mua ngoài: Xăng, dầu, gas,... 
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 Yếu tố Chi phí công cụ, dụng cụ như: Que hàn, máy khoan... 

 Yếu tố Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực 

tiếp, gián tiếp, lao động thuê ngoài. 

 Yếu tố Chi phí khấu hao tài sản cố định là các hao mòn của các loại tài sản 

trong doanh nghiệp như: Nhà xưởng làm việc, máy móc thiết bị thi công, phương tiện 

vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý. 

 Yếu tố Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, tiền nước, điện thoại... 

 Chi phí bằng tiền khác. 

Việc phân loại sản phẩm sản xuất theo yếu tố chi phí cho biết kết cấu, tỷ trọng từng 

yếu tố sản xuất để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán, là cơ sở để lập kế 

hoạch: Cung ứng vật tư, quỹ tiền lương, vốn để giúp cho việc thực hiện công tác kế 

toán cũng như công tác quản lý chi phí sản xuất một cách nhanh chóng và chính xác. 

 Phân loại theo khoản mục chi phí 

Căn cứ vào các khoản mục chi phí khác nhau nhưng có mục đích và công dụng, 

không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế để phân loại.  

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ các khoản chi phí nguyên vật 

liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu tham gia trực tiếp vào sản xuất chế tạo sản phẩm 

hay dịch vụ. 

 Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm toàn bộ các khoản thù lao phải trả cho công 

nhân trực tiếp sản xuất như lương, phụ cấp lương, các khoản trích theo lương. 

 Chi phí sản xuất chung: là toàn bộ chi phí phát sinh trong phân xưởng (trừ 3 

loại chi phí trên) bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản 

lý phân xưởng, chi phí khấu hao, chi phí cho điện thoại, điện nước và các chi phí bằng 

tiền khác. 

 Chi phí bán hàng: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động 

sống, lao động vật hóa và các chi phí phục vụ cho quá trình bảo quản và tiêu thụ hàng 

hóa. 

 Chi phí quản lí doanh nghiệp: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí 

về lao động sống, lao động vật hóa và các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho 

quá trình quản lý và điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 
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Phân loại theo khoản mục chi phí có tác dụng phục vụ cho quản lý chi phí theo 

định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, lập kế hoạch giá 

thành và định mức chi phí sản xuất cho kỳ sau. 

 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động, có ba loại gồm: 

 Chi phí sản xuất kinh doanh: là những chi phí liên quan đến việc sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm đó. 

 Chi phí hoạt động tài chính: là chi phí liên quan đến việc dùng tiền để đầu tư 

vào lĩnh vực khác. 

 Chi phí của hoạt động khác: là những chi phí của các nghiệp vụ không xảy ra 

thường xuyên trong doanh nghiệp. 

Cách phân loại này giúp cho việc phân định chi phí được chính xác, phục vụ cho 

việc tính giá thành, xác định chi phí và kết quả cuả từng hoạt động kinh doanh đúng 

đắn, giúp cho việc lập Báo cáo tài chính nhanh, đúng và kịp thời. 

 Phân loại theo mối quan hệ chi phí và khối lượng công việc:  

Theo cách phân loại này thì chi phí được chia thành: Chi phí cố định, chi phí biến 

đổi và chi phí hỗn hợp. 

 Chi phí cố định (chi phí bất biến, định phí): là loại chi phí mà tổng số không 

thay đổi khi có sự thay đổi về khối lượng hoạt động. 

 Chi phí biến đổi (chi phí khả biến, biến phí): là các chi phí thay đổi về tổng số 

tỷ lệ với sự thay đổi của mức độ hoạt động. 

 Chi phí hỗn hợp là chi phí mà nó bao gồm cả định phí và biến phí. 

Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng giúp nhà quản trị nắm được mô hình chi 

phí - khối lượng - lợi nhuận để xác định điểm hoà vốn, nhằm đưa ra giải pháp tối ưu 

trong kinh doanh, nâng cao hiệu qủa chi phí, làm hạ giá thành sản phẩm. 

 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với đối tượng chịu chi phí: 

Theo cách phân loại này chi phí sản xuất bao gồm: 

 Chi phí cơ bản: là những chi phí thuộc các yếu tố cơ bản của quá trình kinh 

doanh như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu 

hao tài sản cố định dùng vào sản xuất và những chi phí trực tiếp khác. Những chi phí 

cơ bản liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tính giá thành thì hạch toán trực tiếp, còn 
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những chi phí cơ bản nào liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành thì trực tiếp 

phân bổ các đối tượng tính giá thành theo các tiêu thức thích hợp. 

 Chi phí quản lý phục vụ: là những chi phí có tính chất quản lý, phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh của đơn vị. Chi phí quản lý phục vụ thì tập hợp riêng theo khoản 

mục sau đó cuối kỳ phân bổ một lần cho các đối tượng tính giá liên quan theo tiêu thức 

phù hợp. 

1.1.2 Giá thành sản phẩm 

1.1.2.1 Khái niệm 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao 

động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp phải bỏ ra có liên quan đến khối 

lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong một kỳ hạn nhất định. 

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sử dụng các loại 

tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh, là căn cứ quan trọng để xác định giá bán 

và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất, cũng như tính đúng đắn của 

những giải pháp quản lý mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm hạ thấp chi phí, nâng cao 

lợi nhuận. 

1.1.2.2 Phân loại 

Có nhiều loại giá thành khác nhau, tuỳ theo yêu cầu quản lý cũng như các tiêu thức 

phân loại khác nhau mà giá thành được chia thành các loại tương ứng. 

 Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành. 

Căn cứ vào cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành sản phẩm được chia 

thành 3 loại: 

1) Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tinh trên cơ sở chi phí sản xuất 

kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Việc tính toán xác định giá thành kế hoạch được tiến 

hành trước khi quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và do bộ phận kế hoạch thực hiện. 

Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân 

tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp. 

2) Giá thành định mức: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí các 

định mức chi phí sản xuất hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Việc tính 

giá thành định mức cũng được thực hiện trước khi tiến hành sản xuất, chế tạo sản 

phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản lý định mức của doanh nghiệp, được xem 
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là thước đo chính xác để đánh giá kết quả sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động 

trong sản xuất, giúp cho đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà doanh 

nghiệp đã áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

3) Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm được tính dựa trên cơ sở số liệu chi 

phí sản xuất thực tế đã phát sinh và tập hợp được trong kỳ và sản lượng sản phẩm thực 

tế đã sản xuất ra trong kỳ. Giá thành thực tế của sản phẩm chỉ có thể tính toán được 

khi quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm đã hoàn thành. Giá thành thực tế là chỉ tiêu 

kinh tế tổng hợp để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, xác định 

được các nguyên nhân vượt (hụt) định mức chi phí trong kỳ hạch toán, từ đó điều 

chỉnh kế hoạch hoặc định mức cho phù hợp. 

 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán : 

Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành 2 loại: 

1) Giá thành sản xuất (còn gọi là giá thành phân xưởng): là giá thành tính trên cơ 

sở toàn bộ chi phí liên quan đến việc sản xuất sản phẩm bao gồm các chi phí nguyên 

liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sản xuất chung. Giá thành 

sản xuất được sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm đã nhập kho hoặc giao cho khách 

hàng và là căn cứ để tính toán giá vốn hàng bán, tính lợi nhuận gộp của hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ ở các đoanh nghiệp sản xuất. 

2) Giá thành toàn bộ: là giá thành tính trên cơ sở toàn bộ chi phí liên quan đến 

việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bao gồm giá thành sản xuất, chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý doanh nghiệp. Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ là căn cứ để tính 

toán, xác định mức lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. 

Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN 

Cách phân loại này giúp nhà quản lý biết được kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) của 

từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, do hạn chế 

nhất định nên cách phân loại này chỉ mang ý nghĩa nghiên cứu, ít được áp dụng. 

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm 

Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm là hai mặt biểu hiện của quá trình 

sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản 
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phẩm có bản chất tương tự, đều là hao phí về lao động mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho 

hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm không 

phải là một mà có sự khác nhau về lượng, về thời gian và thể hiện qua các điểm sau: 

- Chi phí sản xuất luôn gắn liền với từng thời kỳ nhất định đã phát sinh chi phí 

còn giá thành sản xuất sản phẩm lại gắn liền với khối lượng sản phẩm, dịch vụ, công 

việc, lao vụ đã sản xuất hoàn thành. Trong giá thành sản xuất sản phẩm chỉ bao gồm 

một phần chi phí thực tế đã phát sinh (chi phí trả trước) hoặc một phần chi phí sẽ phát 

sinh ở kỳ sau nhưng đã ghi nhận là chi phí của kỳ này (chi phí phải trả). Hơn nữa, theo 

quy định, một số chi phí không được tính vào giá thành mà tính vào chi phí của nghiệp 

vụ tài chính. 

- Chi phí sản xuất trong kỳ không chỉ liên quan đến những sản phẩm đã hoàn 

thành mà còn liên quan đến cả sản phẩm đang còn dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng. 

Giá thành sản xuất sản phẩm không liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm dở 

dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng nhưng lại liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm 

dở dang kỳ trước chuyển sang. 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ là căn cứ để tính giá thành sản xuất sản 

phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. 

Giá thành 

sản xuất sản 

phẩm 

= 

Trị giá sản 

phẩm dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí sản 

xuất phát sinh 

trong kỳ 

- 

Trị giá sản 

phẩm dở dang 

cuối kỳ 

- 
Chi phí 

loại trừ 

Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với 

nhau, chi phí sản xuất là đầu vào, là nguyên nhân dẫn đến kết quả đầu ra là giá thành 

sản xuất sản phẩm. Mặt khác, số liệu của kế toán tập hợp chi phí là cơ sở để tính giá 

thành sản phẩm. Vì vậy, tiết kiệm được chi phí sẽ hạ được giá thành. 

1.2  Kế toán chi phí sản xuất 

Đối với phương pháp quản lý hàng tồn kho, tùy theo đặc điểm của hàng tồn kho 

mà các doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau: 

- Phương pháp kê khai thường xuyên: là phương pháp theo dõi và phản ánh một 

cách thường xuyên, liên tục tình hình nhập xuất, tồn của nguyên vật liệu, hàng hóa, 

thành phẩm,… trên sổ kế toán sau mỗi lần nhập hoặc xuất. 
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- Phương pháp kiểm kê định kỳ: là phương pháp mà trong kỳ, kế toán chỉ tổ chức 

theo dõi các nghiệp vụ nhập vào, cuối kỳ tiến hành kiểm kê tình hình tồn kho, định 

giá, rồi từ đó mới xác định trị giá hàng đã xuất kho. 

Và các doanh nghiệp có thể lựa chọn, áp dụng một trong các phương pháp tính giá 

thực tế hàng xuất kho (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 

của Bộ Tài chính) sau đây: 

- Phương pháp thực tế đích danh 

- Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) 

- Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ 

- Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn 

Đối với phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai 

phương pháp là:  

- Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, 

- Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

Với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các doanh nghiệp thường hay dùng 

phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để 

hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh và lựa chọn một phương pháp tính giá 

hàng tồn kho nhất quán trong suốt niên độ, nếu có sự thay đổi thì phải giải trình và 

thuyết minh, nêu rõ những tác động của sự thay đổi tới các báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong Khóa luận tốt nghiệp này tôi sử dụng phương pháp 

kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong đơn vị sản 

xuất kinh doanh thông thường để giới thiệu và mô tả về kế toán chi phí sản xuất, 

không đi sâu và tìm hiểu về các phương pháp tính giá hàng xuất kho cũng như các 

phương pháp tính thuế GTGT. Ngoài ra, tôi còn sử dụng hệ thống các tài khoản kế 

toán theo Thông tư 200/2014/TT – BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

để theo dõi và hạch toán các loại chi phí sản xuất được rõ ràng và cụ thể hơn. 

1.2.1 Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất 

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là xác định giới hạn tập hợp chi phí, mà thực 

chất là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí. Nơi phát sinh chi phí như: 

Các bộ phận sản xuất, các giai đoạn công nghệ. Nơi chịu chi phí sản phẩm: Nhóm sản 

phẩm, sản phẩm, chi tiết sản phẩm, đơn đặt hàng..  
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Tuỳ thuộc vào quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, yêu cầu công tác tính giá 

thành mà đối tượng hạch toán chi phí có thể là sản phẩm từng bộ phận sản xuất, nhóm 

sản phẩm, đơn đặt hàng... Xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí có tác dụng phục 

vụ cho việc tăng cường quản lý chi phí sản xuất và phục vụ cho công tác tính giá thành 

sản phẩm được kịp thời đúng đắn. Việc xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí sản 

xuất trong doanh nghiệp phải dựa vào các cơ sở sau: 

 Dựa vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. 

- Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn không chia 

thành các giai đoạn cụ thể rõ rệt thì đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là toàn bộ quy 

trình sản xuất. 

- Đối với những doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp thì đối tượng 

hạch toán chi phí sản xuất có thể là từng sản phẩm, có thể là từng bộ phận, từng nhóm 

chi tiết, từng chi tiết các giai đoạn chế biến… 

 Dựa vào loại hình sản xuất của doanh nghiệp. 

- Loại hình sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt nhỏ thì đối tượng hạch toán 

chi phí có thể là sản phẩm, các đơn đặt hàng riêng biệt. 

- Loại hình sản xuất đồng loạt với khối lượng lớn: Phụ thuộc vào quy trình công 

nghệ sản xuất và đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thể là sản phẩm, nhóm sản 

phẩm, chi tiết, nhóm chi tiết, giai đoạn công nghệ… 

 Dựa vào vào yêu cầu và trình độ quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh. 

- Theo yêu cầu và trình độ quản lý. Nếu yêu cầu quản lý ngày càng cao, trình độ 

và khả năng của nhân viên quản lý càng tốt thì đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ngày 

càng chi tiết và ngược lại. 

- Theo cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp tổ chức theo 

kiểu phân xưởng thì đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là theo phân xưởng còn 

không thì đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là toàn bộ. 

1.2.2 Trình tự hạch toán 

Chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại với tính chất và nội dung khác nhau. Việc tập 

hợp chi phí phải được tiến hành theo một trình tự hợp lý, khoa học thì mới có thể tính 

giá thành một cách chính xác, kịp thời. Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp 

khác nhau thì khác nhau, tuy nhiên có thể khái quát các bước như sau: 
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Bƣớc 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng. 

Bƣớc 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành SXKD phụ cho từng đối 

tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ. 

Bƣớc 3: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng có liên quan. 

Bƣớc 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 

1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

1.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí NVL trực tiếp bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên 

liệu được xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm của doanh nghiệp. Đây là loại 

chi phí thường chiếm tỷ trọng lớn trong các doanh nghiệp sản xuất.  

Sau khi xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất thì kế toán tiến hành 

xác định chi phí NVL trực tiếp trong kỳ cho từng đối tượng tập hợp chi phí tổng hợp 

theo từng tài khoản sử dụng lập bảng phân bổ chi phí vật liệu làm căn cứ hạch toán tập 

hợp chi phí NVL trực tiếp.  

Chi phí NVL trực tiếp được căn cứ vào các chứng từ xuất kho, loại các hoá đơn để 

tính ra giá trị vật liệu xuất dùng. Đối với những vật liệu khi xuất dùng có liên quan 

trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt thì hạch toán trực tiếp cho đối 

tượng đó. Trường hợp có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí thì áp dụng 

phương pháp phân bổ gián tiếp. 

Để theo dõi các khoản chi phí NVL trực tiếp, kế toán sử dụng Tài khoản 621 - Chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp, tài khoản này được mở chi tiết theo từng đối tượng tập 

hợp chi phí.  

 Nội dung và kết cấu tài khoản 621: 

Nợ TK 621 Có 

 

 

 

 

 

 

Như các tài khoản chi phí sản xuất, tài khoản 621 cuối kỳ không có số dư. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp phát sinh. 

- Giá trị nguyên vật liệu trong kỳ 

xuất dùng không hết. 

- Kết chuyển Chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp. 
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 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

- Xuất kho NVL dùng cho sản xuất sản phẩm: 

Nợ TK 621: 

Có TK 152: Trị giá xuất 

- Mua NVL không nhập kho dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm: 

Nợ TK 621: Giá mua chưa thuế + chi phí chưa thuế  

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, TK 112, TK 331,… 

- Nguyên vật liệu thừa dùng không hết nhập kho: 

Nợ TK 152: 

Có TK 621: 

- Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVL trực tiếp: 

Nợ TK 632: NVL vượt định mức tính vào giá vốn 

Nợ TK 154: Chi phí NVL thực tế sản xuất sản phẩm 

Có TK 621: Tổng Chi phí nguyên vật liệu 

TK 152 TK 621 TK 152 

 

 

 

TK 111,112,331,… TK 154 

 

 

 

  

 TK 632 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Mua NVL dùng ngay vào 

SXSP, thực hiện dịch vụ 

 TK 133 

Thuế GTGT  

được khấu trừ 

Xuất kho NVL dùng cho 

SXSP thực thiện dịch vụ 

NVL thừa dùng không hết 

nhập kho 

Cuối kỳ. kết chuyển chi phí 

NVL để tính giá thành sản 

phẩm, dịch vụ 

Phần chi phí NVL trực tiếp 

vượt định mức 
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1.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 

Chi phí NCTT là những khoản thù lao phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 

sản phẩm trực tiếp thực hiện các lao vụ dịch vụ, như tiền lương cơ bản, các khoản phụ 

cấp lương, lương nghỉ phép, lương ngừng việc. Ngoài ra chi phí NCTT còn bao gồm 

các khoản đóng góp cho các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

kinh phí công đoàn theo tỷ lệ nhất định được tính vào chi phí kinh doanh do chủ sử 

dụng lao động chịu.  

Chi phí NCTT thường được tính trực tiếp vào đối tượng chịu phí có liên quan. 

Trong trường hợp chi phí NCTT có liên quan đến nhiều đối tượng thì có thể tập hợp 

chung và chọn tiêu thức phân bổ cho thích hợp.  

Để theo dõi chi phí NCTT kế toán sử dụng Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực 

tiếp, tài khoản này được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí.  

 Nội dung và kết cấu tài khoản 622: 

Nợ TK 622 Có 

 

 

 

Cũng như TK 621, tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ. 

 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 

- Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất: 

Nợ TK 622: 

Có TK 334: 

- Trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép: 

Nợ TK 622: Số trích trước 

Có TK 335: 

+ Nếu số thực tế lớn hơn số trích trước thì phải trích bổ sung: 

Nợ TK 622: Phần chênh lệch 

Có TK 335: 

+ Nếu số thực tế nhỏ hơn số trích trước thì phải điều chỉnh giảm: 

Nợ TK 622: Phần chênh lệch (ghi âm) 

Có TK 335: 

- Chi phí nhân công trực tiếp 

phát sinh. 

- Kết chuyển chi phí nhân công 

trực tiếp. 
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- Trích các khoản phải nộp theo lương theo quy định tính vào chi phí NCTT: 

Nợ TK 622: 

Có TK 338: 

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí NCTT: 

Nợ TK 154: Chi phí nhân công thực tế 

Nợ TK 632: Chi phí nhân công vượt mức 

Có TK 622: 

TK 334 TK 622 TK 154 

 

 

 TK 335 

 

 TK 632 

  

 

 

TK 338 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 

1.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết còn lại để quản lý và phục vụ 

cho quá trình sản xuất sản phẩm, sau chi phí NVL trực tiếp và chi phí NCTT. Đây là 

những chi phí phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận sản xuất của doanh 

nghiệp như tiền lương nhân viên phân xưởng, vật liệu dụng cụ dùng cho phân xưởng 

chi phí khấu hao TSCĐ, các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. 

Để theo dõi và tập hợp các khoản chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng Tài 

khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, mở chi tiết theo từng phân xưởng, bộ phận sản 

xuất, dịch vụ. 

Tiền lương CNSX 

Tiền lương 

nghỉ phép 

phải trả cho 

công nhân 

Trích trước 

tiền lương 

nghỉ phép 

của CNSX 

Trích BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ cho công nhân sản xuất 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí 

NCTT để tính giá thành sản 

phẩm, dịch vụ 

Phần chi phí NCTT vượt trên 

mức bình thường 
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 Nội dung và kết cấu Tài khoản 627: 

Nợ TK 627 Có 

 

 

 

 

Tài khoản 627 cuối kỳ không có số dư. 

- Tài khoản 627 được chi tiết thành 6 tài khoản cấp 2: 

+ TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng 

+ TK 6272: Chi phí vật liệu 

+ TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất 

+ TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ 

+ TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

+ TK 6278: Chi phí bằng tiền khác 

Ngoài ra theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Từng ngành TK 627 có thể 

được mở thêm một số tài khoản con cấp 2, cấp 3 khác tài khoản con cấp 4,… hoặc để 

phản ánh một số nội dung hoặc yếu tố chi phí. 

 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

- Tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng: 

Nợ TK 6271: 

Có TK 3341: 

- Trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của nhân viên công xưởng vào 

chi phí sản xuất: 

Nợ TK 6271: 

Có TK 338: 

- Xuất vật liệu cho phân xưởng: 

Nợ TK 6272: 

Có TK 152: 

- Xuất công cụ dụng cụ cho phân xưởng: 

Nợ TK 627, TK 242: 

Có TK 153: 

- Chi phí SXC phát sinh - Các khoản giảm chi phí SXC 

- Kết chuyển chi phí SXC 
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- Trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận phân xưởng sản xuất: 

Nợ TK 6274: 

Có TK 214: 

- Chi phí điện, nước, điện thoại, … dùng ở bộ phận phân xưởng sản xuất: 

Nợ TK 6277: 

Có TK 111, TK 112, TK 331,… 

- Trích trước chi phí sữa chữa TSCĐ dùng ở bộ phận phân xưởng sản xuất: 

Nợ TK 6278: 

Có TK 335: 

- Phát sinh giảm chi phí sản xuất chung: 

Nợ TK 111, TK 112, TK 138 

Có TK 627: 

- Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được do mức sản xuất thực tế 

thấp hơn công suất bình thường của máy móc thiết bị: 

Nợ TK 632: 

Có TK 627: 

- Cuối kỳ, tính và phân bổ chi phí sản xuất chung: 

Nợ TK 154: 

Có TK 627: 

Do chi phí SXC có liên quan đến nhiều loại sản phẩm, dịch vụ trong phân xưởng 

nên cần thiết phải phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tượng chịu chi phí (sản 

phẩm, dịch vụ) theo tiêu thức phù hợp.  

- Đối với chi phí SXC biến đổi, kế toán sẽ phân bổ hết cho lượng sản phẩm, dịch 

vụ hoàn thành theo công thức: 

Mức biến phí sản 

xuất chung phân 

cho từng đối tượng 

= 

Tổng biến phí sản xuất 

chung cần phân bổ 
x 

Tổng tiêu thức 

phân bổ của 

từng đối tượng 
Tổng tiêu thức  phân bổ 

của tất cả các đối tượng 

- Đối với định phí sản xuất chung, trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản 

xuất cao hơn mức công suất bình thường, thì định phí sản xuất chung được phân bổ hết 

cho số sản phẩm sản xuất theo công thức: 
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Mức  định phí sản 

xuất chung phân 

cho từng đối tượng 

= 

Tổng định phí sản xuất 

chung cần phân bổ 
x 

Tổng tiêu thức 

phân bổ của 

từng đối tượng Tổng tiêu thức  phân bổ 

của tất cả các đối tượng 

- Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất nhỏ hơn mức công xuất bình 

thường thì phần định phí SXC phải phân bổ theo mức công suất bình thường, trong đó 

số định phí SXC tính cho lượng sản phẩm chênh lệch giữa thực tế so với mức bình 

thường được tính vào giá vốn hàng bán. Công thức phân bổ như  sau: 

Mức định phí 

= 

Tổng tiêu thức phân bổ của 

x 

Tổng định phí 

sản xuất chung 

cần phân bổ 

sản xuất chung mức sản phẩm sản xuất thực tế 

phân bổ cho mức Tổng tiêu thức phân bổ của sản 

sản phẩm thực tế phẩm theo công xuất bình thường 

Mức Chi phí SXC tính cho phần chênh lệch sản phẩm thực tế với công suất bình 

thường sẽ tính như sau: 

Mức định phí sản suất chung 

= 

Tổng định phí 

- 

Mức định phí sản xuất 

(không phân bổ) tính cho sản suất chung chung phân bổ cho 

lượng sản phẩm chênh lệch cần phân bổ mức sản phẩm thực tế 

TK 334,338 TK 627 TK 111,112,138 

 

 

TK 152,153,242 TK 154 

 

 

TK 214  

 TK 632 

 

TK 111,112, 

331, 335,… 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tập hợp chi phí sản xuất chung 

Chi phí nhân viên phân xưởng Các khoản giảm chi phí 

Chi phí NVL, dụng cụ sản xuất 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi 

phí bằng tiền khác 

Kết chuyển chi phí SXC 

Khoản chi phí sản xuất 

chung không phân bổ vào 

giá thành sản xuất 
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1.2.3.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 

 Thiệt hại về sản phẩm hỏng trong sản xuất 

Sản phẩm hỏng là sản phẩm không thoả mãn các tiêu chuẩn chất lượng và đặc điểm 

kỹ thuật của sản xuất về màu sắc, kích cỡ, trọng lượng,... Tuỳ theo mức độ hư hỏng 

mà sản phẩm hỏng được chia làm 2 loại: 

- Sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được là sản phẩm có thể sửa chữa được về mặt 

kỹ thuật nhưng có thể sửa chữa được và sản phẩm sau khi sửa chữa sẽ mang lại lợi ích 

về mặt kinh tế. Thiệt hại sản phẩm hỏng sửa chữa được bao gồm các khoản chi phí 

dùng để sửa chữa, như tiền lương công nhân sửa chữa, chi phí vật liệu,… trừ đi khoản 

thu từ bồi thường do người phạm lỗi gây ra. 

TK 111,112,138  

152,153 TK 621 TK 154 TK 111,112,138 

 

 

 

TK 334,338 TK 622,627 TK 632 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán sản phẩm hỏng sữa chữa đƣợc 

- Sản phẩm hỏng không sửa chữa được là sản phẩm hỏng mà xét về mặt kỹ thuật 

không thể sửa chữa được hoặc xét về mặt kinh tế việc sửa chữa không có lợi. Thiệt hại 

về sản phẩm hỏng này là toàn bộ giá trị sản phẩm hỏng trong quá trình chế biến trừ đi 

giá trị phế liệu thu hồi được và các khoản bồi thường do người phạm lỗi gây ra. 

TK 632 TK 111, 112, 138, 152, 153 

 

 

 

TK 154 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán sản phẩm hỏng không thể sửa chữa 

Ghi nhận chi phí sửa 

chữa thực tế phát sinh 

Kết chuyển chi 

phí sửa chữa 

Xử lý người có 

lỗi bồi thường 

Ghi nhận chi phí sữa 

chữa thực tế phát sinh 

Ghi nhận thu được từ phế liệu sản phẩm hỏng hoặc 

bồi thường thiệt hại 

Ghi giảm chi phí từ phế liệu tận thu được 
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 Các thiệt hại về ngừng sản xuất 

Thiệt hại về ngừng sản xuất là tất cả những thiệt hại xảy ra do ngừng sản xuất 

ngoài kế hoạch trong một thời gian nhất định do những nguyên nhân như mất điện, 

thiếu nguyên vật liệu, sửa chữa máy móc thiết bị,… Trong thời gian ngưng sản xuất, 

doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra những chi phí nhất định để duy trì hoạt động SXKD như 

tiền lương, khấu hao TSCĐ, thuê mặt bằng, bảo dưỡng máy móc thiết bị,… 

Chi phí ngừng sản xuất được kế toán theo dõi ở Tài khoản 335 – Chi phí phải trả 

hoặc Tài khoản 242 - Chi phí trả trước. 

Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

- Trích trước chi phí ngừng sản xuất: 

Nợ TK 622, TK 627 

Có TK 335: 

- Khi phát sinh chi phí ngừng sản xuất thực tế: 

Nợ TK 335: 

Có TK 111, TK 112, TK 334, TK 338,… 

- Trường hợp phát sinh chi phí ngừng sản xuất không trích trước, ngoài kế hoạch: 

Nợ TK 242: 

Có TK 111, TK 112, TK 334, TK 338, … 

- Phân bổ chi phí ngừng sản xuất không trích trước: 

Nợ TK 627, TK 811,… 

Có TK 242: 

- Các khoản thu hồi phế liệu và các khoản bồi thường từ người phạm lỗi: 

Nợ TK 111, TK 112, TK 138, TK 152 

Có TK 632: 

1.2.4  Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

1.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất sau khi được tập hợp riêng từng khoản mục sau đó được kết 

chuyển để tập hợp chi phí cho toàn doanh nghiệp và chi tiết theo từng đối tượng kế 

toán tập hợp chi phí sản xuất. Tùy theo chức năng, đặc điểm, ngành nghề kinh doanh 

của doanh nghiệp, kế toán sử dụng cách thức tập hợp chi phí thích hợp. 
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Để tập hợp chi phí sản xuất cho toàn doanh nghiệp, kế toán sử dụng Tài khoản 154 

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Tài khoản này được theo dõi chi tiết từng địa 

điểm phát sinh chi phí, nhóm sản phẩm, loại sản phẩm hoặc chi tiết bộ phận sản phẩm 

theo từng loại dịch vụ hoặc từng công đoạn của sản phẩm, dịch vụ. 

 Nội dung và kết cấu Tài khoản 154: 

Nợ TK 154 Có 

 

 

 

 

 

 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

 

 

 

 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, chi phí NCTT, chi phí SXC thực tế 

phát sinh trong kỳ theo từng đối tượng chịu phí: 

Nợ TK 154: Tổng chi phí sản xuấ 

Có TK 621:  

Có TK 622: 

Có TK 627: 

- Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được bắt bồi thường: 

Nợ TK 138: 

Nợ TK 334: 

Có TK154:  

- Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất: 

Nợ TK 152, TK 111 

Có TK 154: 

- Tổng hợp các chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ  

- Các khoản làm giảm chi phí 

sản xuất 

- Giá thành sản phẩm, dịch vụ 

hoàn thành 

SDĐK: Chi phí SXKD dở dang hiện có 

SDCK: Chi phí thực tế của sản phẩm, 

dịch vụ chưa hoàn thành 
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- Sản phẩm hoàn thành:  

Nợ TK 155: Nhập kho 

Nợ TK 632: Xuất bán thẳng 

Nợ TK 157: Gửi đi bán 

Có TK 154: Giá thành sản phẩm hoàn thành 

TK 621 TK 154 TK 152,111 

 

 

TK 622 TK 138,334 

 

 

TK 627  

 TK 155 

 

 

 TK 157 

 

 

 TK 632 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm theo phƣơng pháp 

kê khai thƣờng xuyên 

1.2.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm công việc còn đang trong quá trình sản 

xuất gia công, chế biến, đang nằm trên các giai đoạn của quy trình công nghệ hoặc đã 

hoàn thành một vài quy trình chế biến nhưng vẫn còn phải gia công chế biến tiếp mới 

trở thành sản phẩm. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang là xác định và tính toán phần 

chi phí sản xuất còn nằm trong phần sản phẩm dở dang cuối kỳ là một trong những 

yếu tố quyết định tính hợp lý của giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 

Tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể về tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, cơ cấu 

Kết chuyển Chi phí NVL trực tiếp 

 

Kết chuyển Chi phí NCTT 

 

Kết chuyển Chi phí SXC 

Các khoản ghi  

giảm chi phí 

 

Giá trị sản phẩm hỏng, bắt 

bồi thường 

Sản phẩm 

hoàn thành 

Nhập kho 

Gửi đi bán 

Xuất bán thẳng 
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chi phí, yêu cầu trình độ quản lý của từng doanh nghiệp mà vận dụng phương pháp 

kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp theo một trong các phương pháp sau: 

 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Áp dụng đối với trường hợp chi phí NVL chiếm tỉ trọng cao ( từ 80% trở lên ) 

trong tổng giá thành sản phẩm, NVL được bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất và sản 

phẩm đang chế tạo giữa các kỳ ổn định. Theo phương pháp này thì trị giá sản phẩm dở 

dang cuối kỳ được tính theo trị giá NVL trực tiếp, còn chi phí NCTT và chi phí SXC 

được tính hết vào giá trị sản phẩm hoàn thành trong kỳ, theo công thức sau: 

Trị giá 

sản phẩm 

dở dang 

cuối kỳ 

= 

Chi phí SXKD dở 

dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí NVL trực tiếp 

(chính) phát sinh trong kỳ 
x 

Số lượng 

sản phẩm 

dở dang 

cuối kỳ 

Số lượng 

thành phẩm 
+ 

Số lượng sản phẩm 

dở dang 

 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương. 

Phương pháp này áp dụng cho các đơn vị có tỷ trọng các khoản mục chi phí sản 

xuất không chênh lệch nhiều trong tổng giá thành và NVL được bỏ ngay từ đầu quy 

trình sản xuất. Chi phí NVL chính hoặc chi phí NVL trực tiếp được phân bổ đều cho 

các sản phẩm đã và đang sản xuất, không phân biệt là đã hoàn thành hay còn dở dang. 

Còn đối với chi phí NCTT và chi phí SXC thì được bỏ dần vào sản xuất theo mức độ 

hoàn thành tương đương hoặc theo chi phí tiêu hao thực tế. 

Trình tự tiến hành theo 3 bước như sau: 

- Bƣớc 1: Quy đổi số lượng sản phẩm dở dang theo tỉ lệ hoàn thành tương đương 

Số lượng sản phẩm 

dở dang quy đổi 
= Số lượng sản phẩm dở dang x 

Tỷ lệ hoàn thành của 

sản phẩm dở dang 

- Bƣớc 2: Xác định chi phí NVL trực tiếp và chi phí chế biến của sản phẩm dở 

dang cuối kỳ theo các công thức: 

Chi phí 

NVL trực 

tiếp của sản 

phẩm dở 

dang 

= 

Chi phí NVL trực 

tiếp đầu kỳ 
+ 

Chi phí NVL trực tiếp 

phát sinh trong kỳ 

x 

Số lượng 

sản phẩm 

dở dang 

cuối kỳ 

Số lượng 

sản phẩm hoàn 

thành trong kỳ 

+ 

Số lượng sản phẩm 

dở dang cuối kỳ 
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Chi phí 

NCTT của 

sản phẩm 

dở dang 

= 

Chi phí NCTT 

đầu kỳ 
+ 

Chi phí NCTT phát sinh 

trong kỳ 

x 

Số lượng 

sản phẩm 

quy đổi 

cuối kỳ 

Số lượng 

sản phẩm hoàn 

thành trong kỳ 

+ 

Số lượng sản phẩm 

quy đổi cuối kỳ 

 

Chi phí 

SXC của 

sản phẩm 

dở dang  

= 

Chi phí SXC 

đầu kỳ 
+ 

Chi phí SXC phát sinh 

trong kỳ 

x 

Số lượng 

sản phẩm 

quy đổi 

cuối kỳ 

Số lượng 

sản phẩm hoàn 

thành trong kỳ 

+ 

Số lượng sản phẩm 

quy đổi cuối kỳ 

- Bƣớc 3: Xác định trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo công thức: 

Trị giá sản 

phẩm dở dang 

cuối kỳ 

= 

Chi phí NVL trực 

tiếp của sản phẩm 

dở dang 

+ 

Chi phí NCTT 

của sản phẩm 

dở dang 

+ 

Chi phí SXC 

của sản phẩm 

dở dang 

Lưu ý: Trong trường hợp trong cơ cấu chi phí NVL có chi phí vật liệu phụ và vật 

liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất thì khi xác định chi phí sản xuất dở dang cuối 

kỳ ta cộng thêm chi phí vật liệu phụ của sản phẩm dở dang vào công thức. Chi phí vật 

liệu phụ của sản phẩm dở dang được tính tương tự như chi phí NCTT và chi phí SXC 

của sản phẩm dở dang. 

 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất tính giá thành định mức cho từng công đoạn sản 

xuất, kế toán có thể căn cứ vào chi phí định mức của từng công đoạn cho đơn vị xây 

dựng để tính trị giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ. Theo phương pháp này, căn cứ vào 

số lượng sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành và chi phí định mức cho từng sản 

phẩm để tính ra trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Trị giá sản 

phẩm dở dang 

cuối kỳ 

= 

Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 

(hoặc số lượng sản phẩm dở dang quy 

đổi theo tỉ lệ hoàn thành) 

x 

Chi phí sản xuất 

định mức cho một 

đơn vị sản phẩm 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  GVHD: Phạm Thị Phụng 

SVTH: Vũ Thị Huyền 24 MSSV: 1154030305 

Chú ý: Thường chi phí NVL trực tiếp được bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất nên khi 

tính chi phí NVL trực tiếp của sản phẩm dở dang theo định mức chỉ tính trên số lượng 

sản phẩm dở dang không quy đổi theo tỉ lệ hoàn thành. 

1.3 Tính giá thành sản xuất sản phẩm 

1.3.1 Đối tƣợng tính giá thành sản xuất sản phẩm 

Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm hoàn thành do doanh nghiệp sản 

xuất ra, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng cần phải tính tổng giá thành và giá thành 

đơn vị. Đối tượng đó có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang 

trên dây chuyền sản xuất.  

Xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên để từ đó kế toán 

tổ chức các Bảng (Thẻ) tính giá thành và lựa chọn phương pháp tính giá thành thích 

hợp để tiến hành tính giá thành sản phẩm. Để xác định được đối tượng tính giá thành 

đúng đắn, bộ phận kế toán giá thành cũng phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất 

và cơ cấu sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm, đặc điểm sử dụng 

sản phẩm, nửa thành phẩm, các yêu cầu và trình độ quản lý, yêu cầu cung cấp thông 

tin cho việc ra quyết định trong doanh nghiệp, khả năng và trình độ quản lý, hạch toán, 

trình độ ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán của doanh nghiệp. 

 Xét về mặt tổ chức sản xuất : 

- Nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc (như công ty xây dựng cơ bản…) thì từng sản 

phẩm, từng công việc là đối tượng tính giá thành. 

- Nếu tổ chức sản xuất hàng loạt hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng thì đối tượng 

tính giá thành là từng loạt sản phẩm hoặc từng đơn đặt hàng. 

- Nếu tổ chức sản xuất nhiều loại sản phẩm, khối lượng sản xuất lớn (như dệt vải, 

sản xuất bánh kẹo…) thì mỗi loại sản phẩm là một đối tượng tính giá thành. 

 Xét về mặt quy trình công nghệ sản xuất : 

- Nếu quy trình công nghệ sản xuất giản đơn thì đối tượng tính giá thành là thành 

phẩm hoàn thành ở cuối quy trình sản xuất. 

- Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục thì đối tượng tính giá 

thành là thành phẩm hoàn thành hoặc có thể là nửa thành phẩm tự chế biến. 

- Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song thì đối tượng tính 

giá thành có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh. 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  GVHD: Phạm Thị Phụng 

SVTH: Vũ Thị Huyền 25 MSSV: 1154030305 

1.3.2 Kỳ tính giá thành sản xuất sản phẩm 

Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính 

giá thành cho các đối tượng tính giá thành. Xác định kỳ tính giá thành thích hợp sẽ 

giúp cho việc tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm theo khoa học, hợp lý, đảm bảo 

cung cấp số liệu về giá thành sản phẩm kịp thời, trung thực. 

Trên cơ sở đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm, chu kỳ sản xuất sản phẩm của 

doanh nghiệp mà có thể áp dụng một trong 3 trường hợp sau: 

– Trường hợp tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục thì 

kỳ tính giá thành là hàng tháng. 

– Trường hợp sản xuất mang tính chất thời vụ (sản xuất nông nghiệp), chu kỳ sản 

xuất dài thì kỳ tính giá thành là hàng năm hay kết thúc mùa, vụ. 

– Trường hợp tổ chức sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng, chu kỳ 

sản xuất dài, sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm chỉ hoàn thành khi kết thúc chu kỳ sản 

xuất thì kỳ tính giá thành thích hợp là thời điểm mà sản phẩm và hàng loạt sản phẩm 

đã hoàn thành. 

1.3.3 Phƣơng pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 

 Phương pháp trực tiếp (giản đơn). 

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất 

giản đơn số lượng mặt hàng ít, chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà máy điện, nước,… 

Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất đã 

tập hợp trong kỳ, chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. 

Công thức xác định giá thành sản xuất sản phẩm: 

Z = Dđk + C – Dck - Pl 

Zđv = Qht

Z
 

Ghi chú:  

 Dđk, Dck: Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ 

 C: Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 

 Z, Zđv: Tổng giá thành và giá thành đơn vị theo từng loại 

 Qht: Số lượng sản phẩm hoàn thành 

 Pl: Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có) 
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 Phương pháp hệ số 

Phương pháp này thường được áp dụng đối với những doanh nghiệp có đặc điểm 

sản xuất không thể tách riêng chi phí cho từng đối tượng tính giá thành được mà sẽ 

được tập hợp chung cho tất cả các loại sản phẩm. Theo phương pháp này, kế toán căn 

cứ vào hệ số của từng loại sản phẩm được quy định sẵn tính tổng số lượng sản phẩm 

hoàn thành quy đổi và tổng số lượng của sản phẩm dở dang quy đổi. Từ đó tính được 

tổng giá thành và giá thành đơn vị của sản phẩm hoàn thành quy đổi. 

Trình tự tính giá thành sản xuất gồm 5 bước: 

Bƣớc 1: Quy đổi sản phẩm chuẩn 

QTC = ∑(Qi x Hi) 

Trong đó: QTC : Số lượng sản phẩm tiêu chuẩn 

 Qi : Số lượng sản phẩm (hoàn thành, dở dang) từng loại 

 Hi : Hệ số quy đổi 

Bƣớc 2: Tính giá thành thực tế tất cả các loại sản phẩm (theo phương pháp giản đơn) 

Z = Dđk + C – Dck - Pl 

Bƣớc 3: Tính giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn 

Zđvc  = 
Z 

QHTTC 

Trong đó: QHTTC : Số lượng sản phẩm hoàn thành tiêu chuẩn  

Bƣớc 4: Tính giá thành thực tế mỗi loại sản phẩm 

Zi = QHTi x Hi x Zđvc 

Trong đó: QHTi: Số lượng sản phẩm thực tế mỗi loại sản phẩm 

Bƣớc 5: Tính giá thành đơn vị mỗi loại sản phẩm 

Zđvi = 
Zi 

= Hi x Zđvc 
QHTi 

 Phương pháp tỉ lệ 

Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có 

quy cách phẩm chất khác nhau như may mặc, dệt kim, đóng giày, cơ khí chế tạo (dụng 

cụ,…). Trong trường hợp này đối tựng tập hợp chi phí là sản xuất là nhóm sản phẩm, 

còn đối tượng tính giá thành là từng quy cách sản phẩm trong nhóm sản phẩm đó. 

Trình tự tính giá thành theo các bước: 
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Bƣớc 1: Tính giá thành thực tế tất cả các loại sản phẩm (theo phương pháp giản đơn) 

Ztt = Dđk + C – Dck - Pl 

Bƣớc 2: Tính giá thành kế hoạch tất cả các loại sản phẩm 

Zkh = ∑(Qi x Zđvkhi) 

Trong đó: Qi: Số lượng sản phẩm mỗi loại thực tế 

 Zđvkhi: Giá thành đơn vị kế hoạch mỗi loại sản phẩm  

Bƣớc 3: Tính giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn 

t  = 
Ztt 

Zkh 

Bƣớc 4: Tính giá thành thực tế mỗi loại sản phẩm 

Zi = QHTi x Hi x Zđvi 

Trong đó: QHTi: Số lượng sản phẩm thực tế mỗi loại sản phẩm 

Bƣớc 5: Tính giá thành đơn vị mỗi loại sản phẩm 

Zđvi = 
Zi 

= Zi x t 
QHTi 

 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá 

trình sản xuất, bên cạnh các sản phẩm chính thu được còn có thể thu được các sản 

phẩm phụ như các doanh nghiệp mía đường, bia. Đối tượng tính giá thành trong 

trường hợp này là sản phẩm chính. Tổng giá thành sản phẩm chính hoàn thành là toàn 

bộ chi phí sản xuất trừ đi chi phí sản xuất của sản phẩm phụ. Thường thì chi phí sản 

xuất sản phẩm phụ được tính theo giá kế hoạch hoặc phần chênh lệch giữa giá bán với 

phần lợi nhuận định mức và thuế. 

Tổng giá 

thành thực 

tế của sản 

phẩm  chính 

= 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Tổng chi phí 

sản xuất phát 

sinh trong kỳ 

- 

Chi phí sản 

xuất sản 

phẩm phụ 

- 

Chi phí sản 

xuất 

dở dang 

cuối kỳ 

 

Tỉ trọng chi phí SXSP phụ = 
Chi phí SXSP phụ 

Tổng chi phí sản xuất phát sinh 
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 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt 

hàng, kế toán tiến hành tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng. Đối tượng tính giá 

thành sản phẩm là sản phẩm của từng đơn đặt hàng đã hoàn thành. Kỳ tính giá thành là 

thời điểm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành đơn đặt hàng. Đặc điểm của việc tập 

hợp chi phí trong các doanh nghiệp này là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh đều được 

tập hợp theo từng đơn đặt hàng của khách hàng, không kể số lượng nhiều hay ít, quy 

trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn hay phức tạp. 

Theo phương pháp này, kế toán phải mở sổ theo dõi riêng từng sản phẩm theo đơn 

đặt hàng. Hàng tháng, căn cứ chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng phân xưởng trong 

sổ kế toán chi tiết để ghi vào các bảng tính giá thành có liên quan. Khi hoàn thành việc 

sản xuất, kế toán tính giá thành bằng cách cộng toàn bộ chi phí sản xuất đã tập hợp 

trên bảng tính giá thành. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất theo các đơn đặt hàng, trong trường hợp sản xuất 

nhiều lại sản phẩm trên cùng dây chuyền cần phân bổ chi phí SXC theo tiêu thức NVL 

hoặc NCTT: 

Chi phí SXC A = 
Chi phí NVL A 

x Tổng chi phí SXC 
Tổng chi phí NVL (A+B) 

Hoặc: 

Chi phí SXC A = 
Chi phí NCTT A 

x Tổng chi phí SXC 
Tổng chi phí NCTT (A+B) 

 Phương pháp tính giá thành phân bước 

Thường áp dụng trong các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sản phẩm phức tạp 

kiểu liên tục, qua nhiều công đoạn khác nhau, sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn 

lien tục kế tiếp nhau, bán thành phẩm của giai đoạn trước là đối tượng tiếp tục sản xuất 

ở giai đoạn sau. Mỗi giai đoạn, kế toán phải xác định đối tượng để tính giá thành là 

bán thành phẩm và thành phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp theo từng giai đoạn và 

được kết chuyển từ giai đoạn trước sang giai đoạn tiếp theo. Phương pháp này được 

chia thành hai phương pháp cụ thể sau: 

- Phương án hạch toán có bán thành phẩm (kết chuyển tuần tự): Theo phương 

pháp này, chi phí sản xuất được tập hợp ở giai đoạn sản xuất đầu tiên, tính giá thành 
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bán sản phẩm của giai đoạn đầu tiên và chuyển giá trị bán thành phẩm sang giai đoạn 

thứ sau một cách tuần tự, tính lần lượt như vậy cho đến giai đoạn cuối cùng là giá 

thành của sản phẩm hoàn thành. 

 

Chi phí NVL trực 

tiếp 

 Giá thành bán sản 

phẩm GĐ1 

 Giá thành bán sản 

phẩm GĐ(n-1) 

+ + + 

Chi phí sản xuất 

khác GĐ1 

Chi phí sản xuất 

khác GĐ2 

Chi phí sản xuất 

khác GĐn 

   

Giá thành bán 

thành phẩm GĐ1 

Giá thành bán 

thành phẩm GĐ2 

Tổng giá thành 

của sản phẩm 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự tính giá thành phân bƣớc có tính giá thành bán thành 

phẩm 

Công thức tính: 

   Z1= Dđk1 +C1- Dck1 

   Z2 = Dđk2 +Z1 + C2 – Dck2 

   ..................................... 

   Zht = Dđkn + Cn + Zn-1 - Dckn     

Trong đó:  Z1, Z2.....Zht: Tổng giá thành của các giai đoạn 1, 2....giai đoạn hoàn thành 

 C1, C2.....Cn: Tổng chi phí tập hợp ở các giai đoạn 1, 2.....n 

 Dđk1, Dđk2....Dđkn : Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ ở giai đoạn 1,2....n 

 Dck1, Dck2....Dckn : Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ở giai đoạn 1,2....n 

- Phương án hạch toán không có bán thành phẩm (kết chuyển song song): Theo 

phương pháp này, đối tượng tính giá thành là sản phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối 

cùng. Do vậy, để xác định giá thành phải tính toán xác định chi phí sản xuất của từng 

giai đoạn nằm trong thành phẩm. 

Trình tự được tiến hành như sau: 

1) Xác định chi phí sản xuất theo từng khoản mục của từng giai đoạn trong giá 

thành sản xuất sản phẩm. 
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2) Xác định giá thành sản xuất thực tế của tổng sản phẩm theo từng khoản mục. 

3) Xác định giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm theo từng khoản mục. 

 

Chi phí sản xuất GĐ1 

 

Chi phí sản xuất GĐ2 

 

Chi phí sản xuất GĐn 

   

Chi phí sản xuất của 

GĐ1 trong thành phẩm 

Chi phí sản xuất của 

GĐ2 trong thành phẩm 

Chi phí sản xuất của 

GĐn trong thành phẩm 

 

 Giá thành sản xuất thành phẩm  

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự tính giá thành phân bƣớc không tính giá thành bán 

thành phẩm 

Công thức tính:  

Giá thành sản 

xuất sản phẩm 
= 

Chi phí 

NVL chính 
+ 

Chi phí chế 

biến bước 1 
+ 

Chi phí chế 

biến bước 2 
+ ……. 

 

Chi phí NVL chính 

trong sản phẩm 

hoàn thành 

= 

Chi phí NVL 

đầu kỳ 
+ 

Chi phí NVL 

chính phát sinh 

x 

Số lượng 

sản phẩm 

hoàn thành 

Số lượng bán 

thành phẩm 

bước 1 

+ 

Số lượng sản 

phẩm dở dang 

bước 1 

 

Chi phí chế biến 

bước i trong sản 

phẩm hoàn thành 

= 

Chi phí chế 

biến đầu kỳ 
+ 

Chi phí chế biến 

bước i 

x 

Số lượng 

sản phẩm 

hoàn thành 

Số lượng bán 

thành phẩm 

bước i 

+ 

Số lượng sản 

phẩm dở dang 

bước i quy đổi 

 Phương pháp định mức 

Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ 

ổn định và đã xay dựng được hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tiên tiến, đinh mức 

chi phí hợp lý, có trình độ tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản xuất 
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sản phẩm cao, công tác hạch toán ban đầu chặt chẽ. Theo phương pháp này chi phí 

vượt định mức không được tính vào giá thành mà được tính và giá vốn hàng bán. 

Công thức tính giá thành 

Tổng giá 

thành thực tế 
= 

Giá thành 

định mức 
+ 

Chênh lệch do thay 

đổi định mức 
+ 

Chênh lệch do thực hiện 

so với định mức 

 Phương pháp tổng cộng chi phí 

Phương pháp này được áp dụng với các doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản 

phẩm được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ như trong 

các doanh nghiệp khai thác, dệt, nhuộm, cơ khí chế tạo máy, may mặc. Giá thành sản 

phẩm được xác định bằng cách cộng chi phí sản xuất của các bộ phận chi tiết sản phẩm 

hay tổng chi phí sản xuất của các giai đoạn, bộ phận sản xuất tạo nên thành phẩm. 

Công thức tính: Giá thành thành phẩm = Z1 + Z2 + Z3+…+ Zn 

Trong đó: Z1, Z2…Zn là giá thành hay tổng chi phí sản xuất của giai đoạn hoặc bộ phận 

1, 2…n 

 Phương pháp liên hợp 

Phương pháp liên hợp là phương pháp kết hợp phương pháp giản đơn và các 

phương pháp khác như phương pháp hệ số, phương pháp tỉ lệ để tính giá thành sản 

phẩm hoàn thành. 

Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, tính chất 

quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá thành phải kết 

hợp nhiều phương pháp khác nhau như các doanh nghiệp sản xuất hóa chất, dệt kim, 

đóng giày, may mặc. Trên thực tế, kế toán có thể kết hợp phương pháp trực tiếp với 

tổng cộng chi phí, tổng cộng chi phí với tỉ lệ, hệ số với loại trừ giá trị sản phẩm phụ,… 

1.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm theo Quyết định 

48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 

Đối với trường hợp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm 

theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006, tôi sử dụng phương pháp kê khai 

thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong đơn vị sản xuất thông 

thường để giới thiệu và mô tả về cơ sở lý luận trong Khóa luận này. Ngoài ra, tôi còn 

sử dụng hệ thống các tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu. 
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Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006, Kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản xuất sản phẩm không theo dõi, hạch toán chi phí NVL trực tiếp vào 

TK 621, chi phí NCTT vào TK 622 và chi phí SXC vào TK 627 mà hạch toán thẳng 

vào TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, chi tiết theo yêu cầu quản lý. Với 

các vấn đề còn lại của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm 

tương tự như trong phần lý thuyết đã nêu ở trên. 

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang phải được chi tiết địa điểm 

phát sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất,…); theo loại, nhóm sản phẩm hoặc 

chi tiết bộ phận sản phẩm. Bao gồm những chi phí: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

- Chi phí nhân công trực tiếp 

- Chi phí sản xuất chung 

 Nội dung và kết cấu TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 154 Có 

SDĐK: Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

SDCK: Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ 

 

 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

- Xuất nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất sản phẩm: 

Nợ TK 154: 

Có TK 152, TK 153 

+ Xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử dụng cho nhiều kỳ sản 

xuất kinh doanh, phải phân bổ dần: 

- Chi phí nguyên vật liệu, chi 

phí nhân công trực tiếp, chi phí sản 

xuất chung phát sinh trong kỳ liên 

quan đến sản xuất sản phẩm. 

- Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị 

sản phẩm không thể sửa chữa 

- Giá thành sản xuất thực tế của 

sản phẩm đã hoàn thành 

- Chi phí NVL trực tiếp, chi phí 

NCTT vượt trên mức bình thường 
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Nợ TK 154: Trị giá công cụ, dụng cụ phân bổ kỳ này 

Nợ TK 242: Trị giá công cụ, dụng cụ còn lại 

Có TK 153: Trị giá công cụ, dụng cụ xuất dùng 

- Mua nguyên vật liệu sử dụng ngay (không nhập kho) cho sản xuất sản phẩm, 

hoặc thực hiện dịch vụ: 

Nợ TK 154: Giá mua chưa có thuế GTGT 

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, TK 112, TK 141, TK 331,… 

- Nguyên vật liệu xuất ra sử dụng không hết nhập lại kho: 

Nợ TK 152: 

Có TK 154: 

- Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho CNSX, nhân viên quản lý 

phân xưởng: 

Nợ TK 154: 

Có TK 334: 

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo quy định, tính vào 

tiền lương CNSX, nhân viên quản lý phân xưởng: 

Nợ TK 154: 

Có TK 338: 

- Trích khấu hao TSCĐ thuộc phân xưởng, bộ phận sản xuất: 

Nợ TK 154: 

Có TK 214: 

- Chi phí điện, nước, điện thoại,… thuộc phân xưởng, bộ phận sản xuất: 

Nợ TK 154: 

Nợ TK 1331: 

Có TK 111, TK 112, TK 331,… 

- Trị giá sản phẩm hỏng không thể sửa chữa, người gây thiệt hại sản phẩm phải 

bồi thường: 

Nợ TK 1388:  

Nợ TK 334: 

Có TK 154: 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  GVHD: Phạm Thị Phụng 

SVTH: Vũ Thị Huyền 34 MSSV: 1154030305 

- Sản phẩm hoàn thành: 

Nợ TK 155: Nhập kho 

Nợ TK 632: Xuất bán thẳng 

Nợ TK 157: Gửi đi bán 

Có TK 154: Giá thành sản phẩm hoàn thành 

- Chi phí NVL, chi phí NCTT vượt mức bình thường không tính vào giá thành 

sản phẩm: 

Nợ TK 632:  

Có TK 154:  

TK 152, 153 TK 154 TK 152 

 

 

TK 242 TK 138,334 

 

 

TK 214  

 TK 155 

 

TK 334,338 

 TK 157 

 

 

TK 111, 112, TK 632 

331,… 

 

 

 

 TK 133 

 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp sản 

xuất theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 

Xuất NVL và công cụ, dụng cụ 

Phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ 

Khấu hao TSCĐ 

Tiền lương và các khoản trích 

theo lương 

Chi phí dịch vụ mua ngoài,  

chi phí bằng tiền khác 

Thuế GTGT 

NVL thừa nhập kho 

Giá trị sản phẩm hỏng, bắt 

bồi thường 

Sản phẩm 

hoàn thành 

Nhập kho 

Gửi đi bán 

Xuất bán thẳng 

Chi phí vượt mức không 

tính vào giá thành sản phẩm 
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CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

MINH PHÚC 

2.1 Giới thiệu chung về DNTN Minh Phúc 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

DNTN Minh Phúc được thành lập vào tháng 3 năm 2001 theo giấy phép kinh 

doanh số 0302234639, do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp vào ngày 15/03/2001.  

Địa Chỉ: Số 162, Đường Nguyễn Oanh, P. 17 , Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2001 cho đến nay đã được 14 

năm. Doanh nghiệp có đội ngũ công nhân viên có tay nghề cao, với nhiều năm kinh 

nghiệm luôn góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp.  

Trong thời gian đầu, doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh lĩnh vực mua bán vật liệu 

xây dựng, có kinh doanh lĩnh vực sản xuất nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ. Qua từng 

bước phát triển, doanh nghiệp đã tạo dựng lòng tin ở khách hàng và tăng thị phần, đến 

nay doanh nghiệp đã chuyển sang lĩnh vực sản xuất là lĩnh vực hoạt động chính. 

Khách hàng của doanh nghiệp chủ yếu là ở TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.  

Trong thời gian qua với rất nhiều biến động của thị trường doanh nghiệp vẫn cố 

gắng bám trụ và vững lòng tin cho công nhân viên làm việc trước sự khủng hoảng, trì 

trệ của kinh tế nhất là bên ngành xây dựng. Nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong 

sự phát triển của doanh nghiệp khi mà thị trường còn rất kén chọn và chứa nhiều rủi ro 

cũng như sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài là rất lớn.  

Trong thời gian tới, doanh nghiệp hi vọng nhà nước sẽ có nhiều chính sách thiết 

thực tới các DNTN hơn, hoạt động kinh doanh sẽ ổn định hơn. 

2.1.2 Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động  

Doanh nghiệp hoạt động bên ngành xây dựng và kinh doanh hai lĩnh vực chính là: 

 Sản xuất ống cống, đan, đà, lam gió chữ Z,… 

 Mua, bán vật liệu xây dựng  

2.1.3 Quy mô của DNTN Minh Phúc 

Doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ với: 

 Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân 

 Vốn điều lệ đăng ký: 800.000.000 đồng 
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2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 

Qua 14 năm xây dựng, phát triển DNTN Minh Phúc đang từng bước đứng vững 

trên thị trường sản xuất, kinh doanh sản phẩm, vật liệu xây dựng. Vì là một doanh 

nghiệp nhỏ nên DNTN Minh Phúc có thị phần khách hàng nhỏ, chủ yếu là ở TP. Hồ 

Chí Minh và tỉnh Bình Dương.  

Hiện nay, doanh nghiệp đang phát triển lĩnh vực sản xuất nhất là sản xuất sản phẩm 

Ống cống bê-tông. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chuyên về mua, bán vật liệu xây 

dựng.  

2.2  Bộ máy tổ chức của DNTN Minh Phúc 

2.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của DNTN Minh Phúc 

2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

2.2.2.1  Giám Đốc 

 Giám đốc là người đúng đầu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.  

 Điều hành trực tiếp, chịu trách nhiệm chung về các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp.  

 Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Xây dựng các chiến 

lược định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.  

 Chỉ đạo trực tiếp, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban.  

 Trực tiếp phê duyệt và phê chuẩn các loại báo cáo, hợp đồng,… 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

BỘ PHẬN QUẢN 

LÝ KINH DOANH 

 

BỘ PHẬN  

SẢN XUẤT 

 

PHÒNG 

KẾ TOÁN 
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 Ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi việc, khen thưởng, kỷ 

luật,… theo quy định chung phù hợp với quy định của pháp luật.  

 Quyết định lương, phụ cấp và những điều kiện lao động khác. 

 Nắm giữ tiền mặt trong doanh nghiệp.  

 Trình các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cho cơ quan 

quản lý. 

2.2.2.2  Bộ phận Quản lý Kinh doanh 

 Phối hợp với các bộ phận các đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ sao cho sản 

phẩm có chất lượng tốt, giá cả phù hợp.  

 Chủ động đề xuất với Giám đốc các biện pháp khả thi để hoạt động kinh doanh 

ngày càng hiệu quả. 

 Tìm khách hàng mới, giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại và tiếp nhận 

các đơn đặt hàng. Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán. 

 Thực hiện công việc maketing, chăm sóc khách hàng. 

 Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo công nhân viên. 

 Quản lý, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với khả năng của từng người. 

 Kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của công nhân viên trong doanh 

nghiệp. 

 Giải quyết những thắc mắc, tranh chấp lao động trong quan hệ lao động. 

 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc mà bộ phận thực hiện. 

2.2.2.3  Bộ phận Sản xuất 

 Xây dựng và quản lý việc thực hiện các quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, các 

tiêu chuẩn về định mức sản xuất.  

 Trực tiếp làm việc với các đối tác để triển khai sản xuất. 

 Theo dõi tiến độ sản xuất của các đơn đặt hàng, lập kế hoạch sản xuất cho từng 

tháng, quý. 

 Tìm phương án đổi mới quy trình sản xuất, đạt chất lượng sản phẩm với chi phí phù 

hợp. 

 Tìm hiểu, kiểm tra giá cả và chất lượng nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa từ các nhà 

cung cấp. 

 Quản lý, bảo vệ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và các vật tư, hàng hóa. 
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 Chịu trách niệm quản lý, vận chuyển sản phẩm cho khách hàng. 

 Phối hợp làm việc hiệu quả với các bộ phận khác để đảm bảo mục tiêu.  

 Tư vấn về kỹ thuật, công tác sản xuất cho Giám đốc. 

2.2.2.4  Phòng Kế toán 

 Thực hiện công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp, điều hành nguồn vốn đầu tư, 

lập kế hoạch và cân đối tình hình tài chính. 

 Phân tích và kiểm soát tình hình tài chính đối với mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

 Chịu trách nhiệm chấm công, tính và trả lương cho công nhân viên của doanh 

nghiệp.  

 Trích nộp và sử dụng quỹ đúng chế độ và mục đích theo quy định của nhà nước. 

 Tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính của doanh nghiệp.  

 Đảm trách công tác văn thư, hoàn chỉnh soạn thảo các văn bản liên quan đến chế độ 

chính sách nhằm áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài 

chính của doanh nghiệp.  

 Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu,… thuộc công việc của phòng theo đúng 

quy định, quản lý các trang thiết bị, tài sản của đơn vị được doanh nghiệp giao. 

 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về việc thực hiện các công việc đã 

được phân nhiệm.  

2.3  Giới thiệu Phòng Kế toán 

Bộ phận kế toán của DNTN Minh Phúc gồm có bốn người.  

Phòng làm việc có sử dụng máy lạnh và hệ thống đèn chiếu sáng, bình nước nóng 

lạnh và kệ đựng đồ của nhân viên.  

Trong phòng làm việc của phòng có: 

 Một kệ tủ nhiều ngăn để sổ sách, chứng từ, hóa đơn;  

 Một bảng thông báo; 

 Hai bàn làm việc với các ghế ngồi; 

 Một máy fax, hai máy in, photo, một máy tính để bàn và một điện thoại để bàn; một 

bàn dài để các máy; 

 Các loại văn phòng phẩm như bút, dụng cụ để đóng sổ, …. 

Các kế toán viên làm việc chủ yếu trên máy tính xách tay của mình. 
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2.3.1  Bộ máy tổ chức 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 

2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ 

2.3.2.1 Kế toán trƣởng 

 Kế toán trưởng là người đứng đầu phòng kế toán. 

 Trực tiếp làm việc với Giám đốc, tham mưu các vấn đề tài chính cho Giám đốc.  

 Chịu trách nhiệm trong việc lập báo cáo tài chính. 

 Kiểm tra phê duyệt các vấn đề trong quyền hạn. 

 Phân công trách nhiệm, kiểm tra công tác thực hiện công việc của các kế toán viên. 

 Tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán. 

2.3.2.2 Kế toán tiền, công nợ 

 Ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

 Theo dõi các khoản thu chi, tình hình công nợ và biến động về tiền gửi ngân hàng. 

 Chủ động nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn. 

 Viết phiếu thu, phiếu chi, báo nợ - báo có, lên nhật ký, bảng kê. 

 Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng, Giám đốc về tính trung thực của số liệu, 

công việc đã làm. 

2.3.2.3 Kế toán sản xuất 

 Ghi chép đầy đủ kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 Theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn của hàng tồn kho, lên dự toán định mức 

nguyên vật liệu cho sản phẩm. 

 

KẾ TOÁN 

 TRƢỞNG 

 

 

 

KẾ TOÁN 

TIỀN,CÔNG NỢ 

 

KẾ TOÁN  

SẢN XUẤT 

 

 

THỦ QUỸ 
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 Lập phiếu nhập kho - phiếu xuất kho, lập báo cáo định kỳ 

 Chịu trách nhiệm lên bảng chấm công, hạch toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương. 

2.3.2.4 Thủ quỹ 

 Ghi chép, theo dõi tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ. 

 Kiểm tra quỹ vào cuối ngày, lập bảng kê. 

 Chịu trách nhiệm về số tiền mà thủ quỹ quản lý trước Giám đốc. 

2.4 Hệ thống thông tin kế toán trong DNTN Minh Phúc 

2.4.1 Chính sách kế toán 

2.4.1.1  Chế độ kế toán 

 Doanh nghiệp áp dụng kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 

ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hạch toán kế toán là đồng Việt Nam (VND). 

 Doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán theo Hệ thống Chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006. 

2.4.1.2  Phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho 

 Nguyên tắc ghi nhận:  

o Giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc là giá bao gồm chi phí 

mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng 

tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

o Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo 

giá trị thuần có thể thực hiện được (giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng 

cách lấy giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản 

phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng). 

o Trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí 

trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên cấp độ hoạt động bình thường. 

 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên 

 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ 

 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Doanh nghiệp thực hiện 

trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 

07/12/2009 của Bộ Tài Chính (thay thế TT số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006). 
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2.4.2 Hình thức kế toán áp dụng 

DNTN Minh Phúc đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, có sử dụng các 

loại sổ chủ yếu là: 

 Sổ Nhật ký chung: sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế 

tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, số liệu ghi trên Sổ Nhật ký chung dung làm 

căn cứ để ghi trên Sổ cái. 

 Sổ cái tổng hợp: theo dõi tổng hợp các số liệu, tài khoản đối ứng của từng tài 

khoản kế toán riêng biệt 

 Sổ cái chi tiết các tài khoản: theo dõi chi tiết, cụ thể các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh cho từng tài khoản kế toán. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ghi hằng ngày 

  Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

      Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung áp dụng 

tại DNTN Minh Phúc 

Trình tự ghi sổ tại doanh nghiệp (theo sơ đồ 2.3) như sau: 

 Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dung làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào Nhật ký chung,  

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ kế toán chi  tiết 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
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 Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái tổng hợp 

theo tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào Sổ 

cái chi tiết của các tài khoản có liên quan. 

 Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái tổng hợp lập Bảng cân 

đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ cái tổng 

hợp và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ cái chi tiết) được dùng để lập Báo 

cáo tài chính. 

2.4.3 Hình thức ghi sổ kế toán 

Doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính và thực hiện công 

tác kế toán trên phầm mềm kế toán Excel do kế toán trưởng thiết kế. 

          

 

    

  

 

Ghi chú: Ghi hằng ngày 

  Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

       Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính 

áp dụng tại DNTN Minh Phúc 

Trình tự ghi sổ kế toán tại doanh nghiệp (theo sơ đồ 2.4) như sau: 

 Hằng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dung làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản 

ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng biểu được thiết 

kế sẵn và trên sổ Nhật ký chung. 

 Theo quy trình của phần mềm kế toán, từ sổ Nhật ký chung, các thông tin được 

tự động nhập vào các Sổ kế toán tổng hợp (Sổ cái, Sổ cái chi tiết) và Sổ kế toán chi tiết 

có liên quan. 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

Báo cáo tài chính 

Báo cáo kế toán 

quản trị 
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 Cuối tháng (hoặc bất kỳ thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác 

khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. 

  Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. Kiểm tra đối 

chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

 Cuối tháng, cuối năm, các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi 

bằng tay. 

2.4.4 Tổ chức kế toán quản trị tại DNTN Minh Phúc 

Doanh nghiệp tổ chức kế toán quản trị theo kỳ kế toán là năm bắt đầu từ ngày 

01/01 đến ngày 31/12 như kỳ kế toán tài chính. 

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp. Phạm vi kế toán không bị giới hạn. Nội dung thực hiện chính là tổ chức vận 

dụng chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán; tổ chức lập báo cáo kế toán quản 

trị và tổ chức phân tích thông tin kinh tế, tài chính. Doanh nghiệp xây dựng các 

nguyên tắc, phương pháp về lập, luân chuyển, quản lý và sử dụng chứng từ kế toán 

phù hợp với tình hình hoat động cũng như quy mô của doanh nghiệp và các quy định 

của Bộ Tài Chính về kế toán. Tổ chức kế toán quản trị song song với kế toán tài chính, 

dựa vào tổ chức kế toán tài chính để  sử dụng các thông tin cho kế toán quản trị, giúp 

chủ doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn. 

2.5 Nhận xét chung 

DNTN Minh Phúc là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động chủ yếu bên lĩnh vực sản 

xuất nên bộ máy tổ chức của doanh nghiệp cũng như cơ cấu tổ chức của Phòng Kế 

toán rất đơn giản, phù hợp với quy mô của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có phân công 

công việc cho từng phòng ban, từng người trong phòng rất chi tiết. Các chính sách kế 

toán và hình thức kế toán phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, các chuẩn mực kế 

toán và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng 

cũng có tổ chức quản trị song song với kế toán tài chính. 
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CHƢƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 

THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP TƢ 

NHÂN MINH PHÚC 

3.1 Chu trình sản xuất trong DNTN Minh Phúc 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Các hoạt động của chu trình sản xuất trong doanh nghiệp 

 Nội dung của các hoạt động theo sơ đồ 3.1:  

 Khi có yêu cầu đặt hàng từ khách hàng, bộ phận Quản lý kinh doanh yêu cầu bộ 

phận Sản xuất sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.  

 Bộ phận Sản xuất thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng,  xác định kết 

cấu, định mức nguyên vật liệu của một sản phẩm hoàn thành và liệt kê các bước sản 

xuất sản phẩm, xác định nhu cầu về nhân công, máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản 

xuất ra sản phẩm hoàn thành. 

 Tiếp theo, bộ phận Sản xuất xác định số lượng từng loại sản phẩm được sản 

xuất. Khi Giám đốc xét duyệt cho phép tiến hành sản xuất sản phẩm, bộ phận Sản xuất 

Bộ phận 

quản lý 

kinh 

doanh 

Hệ thống 

ghi sổ, lập 

báo cáo 

Người 

lao động 

Nguyên 

vật liệu 

Thiết kế 

1.0 
Lập kế 

hoạch 

2.0 

Sản xuất 

3.0 

Tính giá 

thành 

4.0 

Yêu 

cầu 

sản 

phẩm 

Kết cấu 

sản phẩm 

Yêu cầu 

sản xuất 

 

Yêu cầu sản xuất 

Tình hình 

sản xuất 
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xác định các yêu cầu cần phải thực hiện, nơi lưu trữ, bảo quản sản phẩm hoàn thành. 

Kế toán xác định nhu cầu nguyên vật liệu xuất cho sản xuất. 

 Tiếp theo, bộ phận Sản xuất tổ chức sản xuất theo quy trình, thiết kế của sản 

phẩm. Kế toán phản ánh, ghi nhận tình hình sử dụng nguyên vật liệu thực tế, thời gian 

nhân công thực hiện, các máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình sản xuất và phản ánh 

số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, các sản phẩm dở dang và phế liệu (nếu có). 

 Cuối cùng, kế toán phân loại, tập hợp từng loại chi phí của quá trình sản xuất, 

tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang chưa hoàn thành và tính giá 

thành sản phẩm. 

3.2  Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại 

doanh nghiệp 

3.2.1 Tài khoản sử dụng 

Trong năm 2014, doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 

48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính với niên độ 

kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm. Vì vậy, kế toán sử dụng các tài 

khoản để theo dõi, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm là: 

 Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu 

 Tài khoản 64212: Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 

 Tài khoản 64217: Chi phí sản xuất chung 

 Tài khoản 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Chi tiết theo từng khách 

hàng đặt hàng. 

Doanh nghiệp không sử dụng tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để hạch 

toán theo dõi NVL xuất dùng cho sản xuất sản phẩm mà khi xuất NVL hạch toán 

thẳng vào TK 154- Chi tiết theo từng đối tượng khách hàng đặt hàng. VD: 154005: 

Công ty XD TM Ngô Bình. 

3.2.2 Đối tƣợng tính giá thành sản xuất 

Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp vào năm 2014 được 

xác định là các sản phẩm theo ĐĐH:  

 Các loại ống công bê tông. 

 Các loại sản phẩm đi kèm với ống cống bê tông như: Gối ống cống bê tông, Nắp 

đóng bê tông, Bi cống bê tông. 
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 Các loại Lam gió chữ Z bê tông. 

3.2.3 Phƣơng pháp tính giá thành sản xuất 

Sau khi tính toán và xác định được số liệu tổng hợp về chi phí sản xuất cho kỳ tính 

giá thành, kế toán xác định giá thành cho các sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Kỳ tính 

giá thành trong năm 2014 áp dụng tại doanh nghiệp là theo thời gian hoàn thành đơn 

đặt hàng cho khách hàng. Kế toán áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn cho 

từng đối tượng tính giá thành theo công thức sau: 

 

 

 

 

Do đặc điểm của doanh nghiệp, sản xuất theo đơn đặt hàng của từng khách hàng 

nên để làm rõ được quá trình tập hợp chi phí cũng như tính giá thành sản phẩm của 

doanh nghiệp, tôi lấy số liệu của tháng 11/2014 để có thể phân tích chi tiết quá trình 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. 

3.3 Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 

3.3.1 Nội dung 

Doanh nghiệp không theo dõi, hạch toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp qua tài 

khoản riêng mà hạch toán thẳng vào Tài khoản 154 – Chi tiết từng khách hàng có đơn 

đặt hàng và tính toán, theo dõi chung ở Tài khoản 152 – Nguyên vật liệu. Vì vậy, để 

hiểu rõ hơn quá trình theo dõi, tính toán và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

ta tìm hiểu về Kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.  

Kế toán nguyên vật liệu theo dõi chi tiết tình hình nhập xuất các nguyên vật liệu 

như cát, đá, xi măng, sắt thép, kẽm, que hàn, đá cắt, đá mi,…. phục vụ cho sản xuất 

sản phẩm. Trị giá NVL mua ngoài nhập kho được đánh giá theo giá vốn thực tế nhập 

kho và được tính theo công thức: 

Trị giá NVL 

nhập kho 
= 

Giá mua 

NVL 
+ 

Chi phí mua 

NVL 
- 

Các khoản 

được giảm trừ 

Trị giá NVL xuất kho được xác định theo phương pháp Bình quân gia quyền cuối kỳ. 

Doanh nghiệp tính trị giá NVL xuất kho theo công thức: 

Giá thành 

thực tế của 

sản phẩm 

hoàn thành 

trong kỳ 

= 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

đầu kỳ của 

sản phẩm 

- 
Phế liệu 

thu hồi 

(nếu có) 

+ 

Chi phí 

sản xuất 

trực tiếp 

phát sinh 

trong kỳ 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

cuối kỳ của 

sản phẩm 

- 
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Đơn giá NVL 

xuất kho 
= 

Giá trị NVL  

tồn đầu kỳ 
+ 

Tổng giá trị NVL 

mua vào trong kỳ 

Số lượng NVL 

tồn đầu kỳ 
+ 

Tổng số lượng 

NVL mua vào 

 

Trị giá NVL xuất 

dùng sản xuất 
= 

Đơn giá NVL 

xuất kho 
x 

Số lượng NVL 

xuất dùng sản xuất 

Kế toán tính đơn giá xuất kho của NVL khi đơn đặt hàng hoàn thành rồi hạch toán 

cho các lần xuất dùng và kết chuyển tính giá thành sản xuất sản phẩm. 

3.3.2 Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu để hạch toán và theo dõi 

tình hình nhập xuất nguyên vật liệu. 

 Nợ TK 152    Có 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3  Danh mục chứng từ, sổ sách áp dụng: 

 Phiếu yêu cầu mua nguyên vật liệu 

 Hóa đơn GTGT mua vào 

 Phiếu Nhập kho 

 Phiếu Chi 

 Phiếu yêu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất 

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái chi tiết TK 152 

Các mẫu chứng từ, sổ sách áp dụng cho Kế toán nguyên vật liệu được đính kèm 

với Khóa luận tốt nghiệp này trong phần Phụ lục. 

- Khi  mua NVL về nhập kho, 

kế toán hạch toán đối ứng với bên 

Có TK 331 

- Tiến hành trả tiền cho nhà 

cung cấp, kế toán hạch toán đối ứng 

với bên Có TK 1111 

- Khi có yêu cầu xuất NVL 

cho sản xuất sản phẩm theo ĐĐH, 

kế toán hạch toán đối ứng với bên 

Nợ TK 154 chi tiết từng khách 

hàng hoặc  bên Nợ TK 64217 
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3.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ 

 Khi có Đơn đặt hàng từ bộ phận Quản lý kinh doanh chuyển cho bộ phận Sản 

xuất, bộ phận Sản xuất lập kế hoạch sản xuất sản phẩm, xác định nhu cầu nguyên vật 

liệu sản phẩm, lập Phiếu yêu cầu mua NVL trình cho Giám đốc xét duyệt. 

  Căn cứ vào Phiếu yêu cầu mua NVL đã được xét duyệt, bộ phận Sản xuất liên 

hệ với Nhà cung cấp thích hợp đặt mua NVL cần thiết. Khi NVL được NCC chuyển 

tới, bộ phận Sản xuất kiểm tra số lượng và chất lượng NVL. Và tiến hành lập Phiếu 

nhập kho làm 2 liên, 1 liên lưu tại bộ phận theo số thứ tự, liên còn lại chuyển cho kế 

toán cùng với Hóa đơn GTGT mua vào. 

 Kế toán căn cứ vào Phiếu nhập kho cùng với Hóa đơn GTGT mua vào, lập 

Phiếu chi làm 2 liên, 1 liên chuyển cho Thủ quỹ để Thủ quỹ thực hiện thanh toán cho 

Nhà cung cấp, liên còn lại lưu theo số thứ tự. 

 Kế toán căn cứ vào Phiếu nhập kho, Phiếu chi và Hóa đơn GTGT mua vào, 

nhập liệu vào phần mềm máy tính và lưu trữ chứng từ. 

 Khi bộ phận Sản xuất tiến hành sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng, bộ phận 

Sản xuất lập Phiếu yêu cầu NVL sản xuất, bộ phận Sản xuất lập Phiếu yêu cầu NVL 

cho sản xuất, trình Giám đốc xét duyệt. 

 Căn cứ vào Phiếu yêu cầu NVL cho sản xuất đã được xét duyệt, bộ phận Sản 

xuất tiến hành xuất NVL và lập Phiếu xuất kho làm 2 liên, 1 liên lưu tại bộ phận theo 

số thứ tự, liên còn lại chuyển cho kế toán cùng với Phiếu yêu cầu NVL cho sản xuất. 

 Căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán trên Sổ 

Nhật ký chung và tiến hành lưu trữ Phiếu xuất kho cùng với phiếu yêu cầu NVL cho 

sản xuất theo số thứ tự. 

 Cuối kỳ, kế toán tính toán số dư, kết xuất Sổ cái chi tiết cho TK 152. In và lưu 

trữ theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành. 

3.3.5 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Trong tháng 11/2014, doanh nghiệp sản xuất 2 ĐĐH là:  

1- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên: 175 sản phẩm Lam gió chữ Z 

200x800 

2- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngô Bình: 
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Tên sản phẩm Số lượng 

Ống cống bê tông phi 600 28 

Gối ống cống bê tông phi 600 28 

Ống cống bê tông phi 400L 165 

Gối ống cống bê tông phi 400 165 

 

Với định mức NVL chính cho 1 sản phẩm được xác định: 

Bảng 3.1: Định mức nguyên vật liệu chính cho 1 đơn vị sản phẩm 

Tên sản phẩm 
Xi măng 

(bao) 

Sắt thép 

(Kg) 

Cát 

(m3) 

Đá 

(m3) 

Lam gió chữ Z 200x800 0,160 0,440 0,000 0,200 

Ống cống bê tông phi 600 3,500 9,640 0,060 0,130 

Gối ống cống bê tông phi 600 0,300 2,600 0,015 0,045 

Ống cống bê tông phi 400L 1,950 6,040 0,040 0,080 

Gối ống cống bê tông phi 400 0,110 1,440 0,010 0,010 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 

Với đơn giá xuất kho của từng nguyên liệu được xác định theo Phương pháp bình 

quân gia quyền cuối kỳ như sau: 

Bảng 3.2: Đơn giá xuất kho nguyên vật liệu 

Loại Vật Liệu Số Lượng Thành tiền Đơn Giá 

Xi măng (bao) 2.660 172.181.591 64.729,92 

Sắt thép(kg) 20.373 241.767.188 11.867,04 

Cát (m3) 1.221 105.131.000 86.102,38 

Đá (m3) 1.086 144.298.870 132.822,97 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 

Theo định mức NVL và đơn giá xuất kho, kế toán tính toán và hạch toán các 

nghiệp vụ xuất NVL vào cuối kỳ. Khi mua NVL, kế toán hạch toán theo giá gốc mua 

vào ngay thời điểm NVL mua vào nhập kho.  

Các nghiệp vụ minh họa phát sinh trong tháng 11/2014 như sau: 

Nghiệp vụ 1: Ngày 01, xuất kho NVL chính dùng cho sản xuất sản phẩm thuộc 

ĐĐH của công ty Ngô Bình: 446 bao xi măng, 1.577 kg sắt thép, 10m3 cát và 20m3 

đá, theo Phiếu xuất kho số PXK1411001. 

  Kế toán hạch toán vào cuối kỳ như sau: 
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 Nợ TK 154005 :   51.116.748 

  Có TK 152 (xi măng) :  28.888.964 

  Có TK 152 (sắt thép): 18.713.371 

  Có TK 152 (cát) :      891.159 

  Có TK 152(Đá) :   2.623.254   

Nghiệp vụ 2: Ngày 03, xuất NVL chính dùng cho sản xuất sản phẩm thuộc 

ĐĐH của công ty Thanh Niên 28 bao xi măng, 77kg sắt thép, 35m3 đá, theo Phiếu 

xuất kho số PXK1411002. 

Kế toán hạch toán vào cuối kỳ như sau: 

 Nợ TK 154001 :  7. 375.004 

  Có TK 152(xi măng) : 1.812.438  

  Có TK 152(sắt thép) :     913.762 

  Có TK 152(đá) :   4.648.804 

Nghiệp vụ 3: Ngày 20, mua đá 1x2 (KV3) về nhập kho (Phiếu nhập kho số 

PNK1411003) với giá mua 869.970 đồng, thuế GTGT 10%, hóa đơn GTGT số 

0092823, đã thanh toán bằng tiền mặt ( Phiếu chi số PC1411003). 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 152(đá 1x2) : 869.970 

 Nợ TK 1331 :    86.997 

  Có TK 1111 :   956.967 

 Nghiệp vụ 4: Ngày 30, mua cát xây dựng về nhập kho (Phiếu nhập kho số 

PNK1411009) với giá mua 13.644.000 đồng, thuế GTGT 10%, HĐ GTGT số 

0002554, đã thanh toán bằng tiền mặt( Phiếu chi số PC1411011). 

  Kế toán hạch toán:  

  Nợ TK 152(cát) : 13.644.000 

  Nợ TK 1331 :    1.363.400 

   Có TK 1111 :  15.008.400 

 

 



 

 

Bảng 3.3: Mẫu Sổ cái TK 152 – Nguyên vật liệu 

 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc
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3.4 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 

3.4.1 Nội dung 

Chi phí NCTT là tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. Việc trả lương cho 

người lao động được tiến hành căn cứ vào mức lương căn bản, phụ cấp và tiền thưởng. 

Cách tính lương dựa trên thời gian công nhân làm việc thực tế và mức lương quy định, 

được vận dụng theo phương thức tính sau:  

Tổng lương 

phải trả 
= 

Lương căn bản 
x 

Thời gian làm 

việc thực tế 
+ 

Phụ cấp, 

thưởng Thời gian làm việc dự kiến 

Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí để kết chuyển 

sang TK 154 chi tiết cho từng đơn vị đặt hàng với từng ĐĐH nhằm mục đính tính giá 

thành sản xuất sản phẩm trong năm. Kế toán phân bổ Chi phí NCTT sản xuất theo Chi 

phí NVL chính được tính theo công thức sau: 

 

 

 

 

3.4.2 Tài khoản sử dụng 

Doanh nghiệp sử dụng chủ yếu TK 64212 – Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 

để hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh có liên quan. 

   Nợ       TK 64212                                                     Có 

 

 

   

 

 

 

Doanh nghiệp chi trả lương hàng tháng cho người lao động, các khoản phụ cấp 

chủ yếu là xăng, tiền cơm. Doanh nghiệp trích các khoản trích theo lương là BHXH và 

- Khi trả lương cho công nhân sản 

xuất, kế toán hạch toán và ghi đối 

ứng với bên Có TK 1111. 

- Khi hoàn thành sản phẩm , kế 

toán tính toán, phân bổ chi phí nhân 

công trực tiếp sản xuất cho sản 

phẩm và kết chuyển sang bên Nợ 

TK 154 (chi tiết theo từng đơn đặt 

hàng của khách hàng)  

Tổng chi phí NCTT 

cho từng ĐĐH 
= 

Tổng chi phí NVL chính 

trực tiếp sản xuất sản phẩm 

Tổng chi phí NVL chính 

phát sinh trong kỳ 

x 
Tổng chi phí NCTT sản 

xuất phát sinh trong kỳ 
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BHYT nhưng không hạch toán các khoản trích theo lương vào TK theo dõi Chi phí 

NCTT sản xuất mà hạch toán vào TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

3.4.3 Danh mục chứng từ và sổ sách áp dụng 

 Bảng tính lương 

 Phiếu chi 

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái chi tiết TK 64212 

Các mẫu chứng từ sổ sách áp dụng tại doanh nghiệp dùng để theo dõi, hạch toán 

Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất được đính kèm với Khóa luận tốt nghiệp này 

trong phần Phụ lục. 

3.4.4 Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ 

 Vào cuối tháng, kế toán tính lương phải trả cho công nhân sản xuất, trên Bảng 

tính lương. Sau đó, đưa cho Giám đốc xét duyệt.  

 Căn cứ vào Bảng tính lương được duyệt, kế toán lập phiếu chi làm 2 liên, 1 liên 

đưa cho thủ quỹ để thủ quỹ tiến hành trả lương cho người lao động, liên còn lại lưu lại 

theo số thứ tự. 

 Kế toán căn cứ vào phiếu chi, nhập liệu vào phần mềm kế toán trên Sổ Nhật ký 

chung và tiến hành lưu trữ thông tin. 

 Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí theo tỉ lệ cho 

trước, lập Phiếu kế toán thực hiện kết chuyển sang TK 154 chi tiết theo từng đơn vị đặt 

hàng. Kế toán lưu Phiếu kế toán theo số thứ tự. 

 Căn cứ vào Phiếu kế toán, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán trên Sổ 

Nhật ký chung và tiến hành lưu trữ dữ liệu. 

 Cuối năm, kế toán tính toán số dư, kết xuất Sổ cái chi tiết cho TK 64212. In và 

lưu trữ theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành. 

3.4.5 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ số 1: Ngày 01/11/2014, trả lương công nhân trực tiếp sản xuất 7 triệu 

đồng theo Phiếu chi số PC1411001. 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 64212 : 7.000.000  

  Có TK 1111 :   7.000.000 
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Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tính toán, phân bổ và chi phí NCTT sản xuất 

và ghi ngày hạch toán theo ngày bán sản phẩm. Kế toán tính được chi phí NCTT sản 

xuất cho 1 đơn vị sản phẩm theo các ĐĐH như sau: 

Bảng 3.4: Định mức Chi phí nhân công trực tiếp cho 1 đơn vị sản phẩm 

Tên sản phẩm Tỉ lệ % NVL chính Chi phí NCTT sản xuất 

Lam gió chữ Z 200x800 0,006% 4.760,47 

Ống cống bê tông phi 600 0,049% 41.048,20 

Gối ống cống bê tông phi 600 0,008% 6.499,94 

Ống cống bê tông phi 400L 0,029% 23.944,21 

Gối ống cống bê tông phi 400 0,004% 2.981,93 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 

Trong tháng 11/2014 doanh nghiệp sản xuất và hoàn thành 2 ĐĐH của công ty 

Ngô Bình và công ty Thanh Niên có các ngày xuất bán như sau: 

Nghiệp vụ 2: Kế toán phân bổ chi phí NCTT sản xuất và hạch toán nghiệp vụ cho 

28 sản phẩm Ống cống bê tông phi 600 và Gối ống cống bê tông phi 600 được xuất 

bán thẳng cho Công ty Ngô Bình, theo HĐ GTGT số 0000245 ngày 09/11/2014. 

 - Chi phí NCTT sản xuất  

 * Ống cống bê tông phi 600 = 41.048,2 x 28 = 1.149.350 (đồng) 

 * Gối ống cống bê tông phi 600 = 6.499,94 x 28 = 181.998 (đồng) 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 154005(600) : 1.149.350 

 Nợ TK 154005(G600):     181.998 

  Có TK 64212 :  1.331.348  

Nghiệp vụ 3: Kế toán phân bổ chi phí NCTT sản xuất và hạch toán nghiệp vụ cho 

175 sản phẩm Lam gió chữ Z 200x800 được xuất bán thẳng cho Công ty Thanh Niên 

theo hóa đơn GTGT số 0000246 ngày 10/11/2014. 

Kế toán phân bổ, hạch toán: 

 - Chi phí NCTT sản xuất = 4.760,47 x 175 = 833.082 (đồng) 

 Nợ TK 154001 : 833.082 

  Có TK 64212 : 833.082 
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Nghiệp vụ 4: Kế toán phân bổ chi phí NCTT sản xuất và hạch toán nghiệp vụ cho 

55 sản phẩm Ống cống bê tông phi 400L và Gối ống cống bê tông phi 400 được xuất 

bán thẳng cho Công ty Ngô Bình, theo HĐ GTGT số 0000247 ngày 15/11, 0000249 

ngày 21/11, 0000250 và ngày 25/11/2014. 

 - Chi phí NCTT sản xuất  

 * Ống cống bê tông phi 400L = 23.944,21 x 55 = 1.316.932 (đồng) 

 * Gối ống cống bê tông phi 400 = 2.981,93 x 55 = 164.006 (đồng) 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 154005(400L) : 1.316.932 

 Nợ TK 154005(G400) :     164.006 

  Có TK 64212 :  1.480.938



 

 

Bảng 3.5: Mẫu sổ cái TK 64212 – Chi phí nhân công trực tiếp 

 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 
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3.5 Kế toán Chi phí sản xuất chung 

3.5.1 Nội dung 

Doanh nghiệp sử dụng chi phí sản xuất chung chủ yếu theo dõi các loại nguyên vật 

liệu phụ đưa vào sản xuất như kẽm, đá cắt, đá mi và que hàn. Khi hoàn thành đơn đặt 

hàng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí theo tỉ lệ cho trước và thực hiện tính giá thành 

sản phẩm. Kế toán phân bổ chi phí SXC theo chi phí NVL chính theo công thức sau:  

Tổng chi phí sản xuất 

chung theo ĐĐH 
= 

Tổng chi phí NVL chính 

trực tiếp sản xuất sản phẩm 
x 

Tổng  chi phí SXC 

phát sinh trong kỳ Tổng chi phí NVL chính 

phát sinh trong kỳ 

3.5.2 Tài khoản sử dụng 

Kế toán hạch toán và theo dõi qua TK 64217 – Chi phí Sản xuất chung. 

    Nợ                                               TK 64217                                                        Có

           

 

 

 

 

3.5.3 Danh mục chứng từ, sổ sách áp dụng 

 Phiếu yêu cầu NVL cho sản xuất 

 Phiếu xuất kho 

 Phiếu kế toán 

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái chi tiết TK 64217 

Các mẫu chứng từ sổ sách áp dụng tại doanh nghiệp dùng để theo dõi, hạch toán 

Chi phí SXC được đính kèm với Khóa luận tốt nghiệp này trong phần Phụ lục. 

3.5.4 Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ 

 Khi bộ phận Sản xuất cần NVL SXC cho sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng, 

bộ phận Sản xuất lập Phiếu yêu cầu NVL cho sản xuất, trình Giám đốc xét duyệt. 

- Khi xuất NVL sản xuất chung 

cho bộ phận Sản xuất, kế toán hạch 

toán, ghi sổ đối ứng với bên Có TK 

152 

- Khi sản phẩm hoàn thành 

theo đơn đặt hàng, kế toán kết 

chuyển sang bên Nợ TK 154 chi 

tiết từng khách hàng theo đơn đặt 

hàng, để tính giá thành sản phẩm. 
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 Căn cứ vào Phiếu yêu cầu NVL cho sản xuất đã được xét duyệt, bộ phận Sản 

xuất tiến hành xuất NVL và lập Phiếu xuất kho làm 2 liên, 1 liên lưu tại bộ phận theo 

số thứ tự, liên còn lại chuyển cho kế toán. 

 Căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán trên Sổ 

Nhật ký chung và tiến hành lưu trữ Phiếu xuất kho cùng với phiếu yêu cầu NVL cho 

sản xuất theo số thứ tự. 

 Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí theo tỉ lệ cho 

trước, lập Phiếu kế toán thực hiện kết chuyển sang TK 154 chi tiết theo từng đơn vị đặt 

hàng. Kế toán lưu Phiếu kế toán theo số thứ tự. 

 Căn cứ vào Phiếu kế toán, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán trên Sổ 

Nhật ký chung và tiến hành lưu trữ dữ liệu. 

 Kế toán thực hiện cộng, tính toán số dư, kết xuất Sổ cái tổng hợp và Sổ cái chi 

tiết cho TK 64217. In và lưu trữ theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp và quy định pháp 

luật có liên quan. 

3.5.5 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

Nghiệp vụ 1: Ngày 02/11/2014, xuất nguyên vật liệu phụ cho sản xuất chung với 

trị giá 9,86 triệu đồng theo Phiếu xuất kho số PXK1411002 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 64217 : 9.860.000  

  Có TK 152 :   9.860.000 

Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tính toán, phân bổ và chi phí sản xuất chung 

và ghi ngày hạch toán theo ngày bán sản phẩm. Kế toán tính được chi phí SXC cho 1 

đơn vị sản phẩm theo các ĐĐH như sau: 

Bảng 3.6: Định mức Chi phí sản xuất chung cho 1 đơn vị sản phẩm 

Tên sản phẩm Tỉ lệ % NVL chính Chi phí SXC 

Lam gió chữ Z 200x800 0,006% 5.030,46 

Ống cống bê tông phi 600 0,049% 43.376,25 

Gối ống cống bê tông phi 600 0,008% 6.868,59 

Ống cống bê tông phi 400L 0,029% 25.302,21 

Gối ống cống bê tông phi 400 0,004% 3.151,06 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 
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Trong tháng 11/2014 doanh nghiệp sản xuất và hoàn thành 2 ĐĐH của công ty 

Ngô Bình và công ty Thanh Niên có các ngày xuất bán như sau: 

Nghiệp vụ 2: Kế toán phân bổ chi phí SXC và hạch toán nghiệp vụ cho 28 sản 

phẩm Ống cống bê tông phi 600 và Gối ống cống bê tông phi 600 được xuất bán thẳng 

cho Công ty Ngô Bình, theo HĐ GTGT số 0000245 ngày 09/11/2014. 

 - Chi phí sản xuất chung:  

 * Ống cống bê tông phi 600 = 43.376,25 x 28 = 1.391.622 (đồng) 

 * Gối ống cống bê tông phi 600 = 6.868,59 x 28 = 173.308 (đồng) 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 154005(600) : 1.214.535 

 Nợ TK 154005(G600):     192.320 

  Có TK 64217 :  1.406.855  

Nghiệp vụ 3: Kế toán phân bổ chi phí SXC và hạch toán nghiệp vụ cho 175 sản 

phẩm Lam gió chữ Z 200x800 được xuất bán thẳng cho Công ty Thanh Niên theo hóa 

đơn GTGT số 0000246 ngày 10/11/2014. 

Kế toán phân bổ, hạch toán: 

 - Chi phí sản xuất chung = 5.030,46 x 175 = 880.331 (đồng) 

 Nợ TK 154001 : 880.331 

  Có TK 64217 : 880.331 

Nghiệp vụ 4: Kế toán phân bổ chi phí SXC và hạch toán nghiệp vụ cho 55 sản 

phẩm Ống cống bê tông phi 400L và Gối ống cống bê tông phi 400 được xuất bán 

thẳng cho Công ty Ngô Bình, theo HĐ GTGT số 0000247 ngày 15/11, 0000249 ngày 

21/11, 0000250 và ngày 25/11/2014. 

 - Chi phí sản xuất chung: 

 * Ống cống bê tông phi 400L = 25.302,21 x 55 = 1.391.622 (đồng) 

 * Gối ống cống bê tông phi 400 = 3.151,06 x 55 = 173.308 (đồng) 

Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 154005(400L) : 1.391.622 

 Nợ TK 154005(G400) :     173.308 

  Có TK 64217 :  1.564.930  



 

 

Bảng 3.7: Mẫu Sổ cái TK 64217 – Chi phí sản xuất chung 

 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 
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3.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm 

3.6.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Doanh nghiệp sử dụng tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chi 

tiết từng khách hàng theo đơn đặt hàng để tập hợp chi phí sản xuất.  

  Nợ                     TK 154                                                         Có                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn bộ chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm, đã hạch toán riêng 

theo các khoản mục chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, được tổng hợp lại theo 

từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành thực tế của những sản phẩm hoàn 

thành trong kỳ theo ĐĐH của khách hàng. Trong khi sản xuất sản phẩm, NVL sản xuất 

được đưa thẳng vào sản xuất mà không qua việc theo dõi chi phí NVL trực tiếp.  

Khi đơn đặt hàng hoàn thành, kế toán tiến hành kết chuyển chi phí sản xuất đã 

được phân bổ, tổng hợp dựa trên Sổ nhật ký chung và Sổ cái chi tiết các tài khoản 

64212, 64217 để cung cấp số liệu cho việc tính giá thành sản phẩm. 

3.6.2 Tính giá thành sản xuất sản phẩm 

Chu kỳ sản xuất của doanh nghiệp có đặc điểm là ngắn, kỳ tính giá thành được xác 

định theo thời gian hoàn thành đơn đặt hàng, số lượng sản phẩm ít nhưng khối lượng 

lớn, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng. 

Nguyên vật liệu sử dụng theo tỷ lệ được tính trước mới đưa vào sản xuất. Vì vậy nên 

không có sản phẩm dở dang cuối kỳ.   

- Khi sản xuất sản phẩm 

nguyên vật liệu chính dùng sản 

xuất được hạch toán đối ứng với 

bên Có TK 152 mà không qua tài 

khoản theo dõi Chi phí nguyên vật 

liệu sản xuất trực tiếp. 

- Khi sản phẩm hoàn thành 

theo đơn đặt hàng, kế toán phân bổ 

chi phí, kết chuyển chi phí sản xuất 

(TK 64212, 64217). 

 

- Khi sản phẩm xuất bán thẳng 

cho khách hàng, kế toán hạch toán đối 

ứng với bên Nợ TK 632. 

- Nếu sản phẩm nhập kho thì 

hạch toán đối ứng với bên nợ TK 155. 
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Do đó, doanh nghiệp sử dụng phương pháp giản đơn - trực tiếp để tính giá thành 

sản xuất sản phẩm. Doanh nghiệp áp dụng công thức tính giá thành sản phẩm như sau : 

 

 

 

         152 154xxx 155 

 

64212          632 

  

64217 

 

Sơ đồ 3.2: Sơ đồ kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm 

tại DNTN Minh Phúc 

3.6.3 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tính toán, phân bổ và chi phí sản xuất chung 

và ghi ngày hạch toán theo ngày bán sản phẩm. Kế toán tính toán được chi phí NVL 

chính cho 1 sản phẩm theo ĐĐH như sau: 

Bảng 3.8: Định mức Chi phí nguyên vật liệu chính cho 1 đơn vị sản phẩm 

Tên sản phẩm 
Xi măng 

(bao) 

Sắt thép 

(Kg) 

Cát 

(m3) 
Đá (m3) Tổng 

Lam gió chữ Z 200x800 10.356,79 5.221,50 - 26.564,59 42.142,88 

Ống cống bê tông phi 600 226.554,73 114.398,26 5.166,14 17.266,99 363.386,11 

Gối ống cống bê tông phi 

600 
19.418,98 30.854,30 1.291,54 5.977,03 57.541,85 

Ống cống bê tông phi 400L 126.223,35 71.676,92 3.444,10 10.625,84 211.970,20 

Gối ống cống bê tông phi 

400 
7.120,29 17.088,54 861,02 1.328,23 26.398,08 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 

Trong tháng 11/2014 doanh nghiệp sản xuất và hoàn thành 2 ĐĐH của công ty 

Ngô Bình và công ty Thanh Niên có các ngày xuất bán như sau: 

Tổng giá thành 

sản phẩm  

hoàn thành 

= + + 
Chi phí sản 

xuất chung 

Chi phí 

nhân công 

trực tiếp 

sản xuất 

Chi phí 

 nguyên vật liệu  

trực tiếp 
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Nghiệp vụ 1: Kế toán tính giá thành sản xuất của 28 sản phẩm Ống cống bê tông 

phi 600 và Gối ống cống bê tông phi 600 sản xuất bán cho Công ty Ngô Bình theo HĐ 

GTGT số 0000245 ngày 09/11/2014 và hạch toán: 

  - Giá thành sản xuất của ống cống bê tông phi 600: 

 = (363.386,11 x 28) + 1.149.350 + 1.214.535 = 12.538.696 (đồng) 

 Nợ TK 632 : 12.538.696  

  Có TK 154005(600)  : 12.538.696 

 - Giá thành sản xuất của gối ống cống bê tông phi 600: 

 = (57.541,85 x 28) + 181.998 + 192.320  = 1.985.491(đồng) 

 Nợ TK 632 : 1.985.491 

  Có TK 154005(G600) :   1.985.491     

Nghiệp vụ 2: Kế toán tính giá thành sản xuất của 175 sản phẩm Lam gió chữ Z 

200x800 xuất bán thẳng cho Công ty Thanh Niên theo HĐ GTGT số 0000246 ngày 

10/11/2014 và hạch toán: 

  - Giá thành sản xuất của Lam gió chữ Z 200x800: 

 = 7.375.004 + 833.082 + 880.331 = 9.088.417 (đồng) 

 Nợ TK 632 : 9.088.417 

  Có TK 154001 :  9.088.417 

Nghiệp vụ 3: Kế toán tính giá thành sản xuất của 55 sản phẩm Ống cống bê tông 

phi 400L và Gối ống cống bê tông phi 400 sản xuất bán cho Công ty Ngô Bình theo 

HĐ GTGT số 0000247 ngày 15/11/2014, HĐ GTGT số 0000249 ngày 21/11/2014, 

HĐ GTGT số 0000250 ngày 25/11/2014 và hạch toán: 

  - Giá thành sản xuất của ống cống bê tông phi 400: 

 = (211.970,2 x 55) + 1.316.932 + 1.301622 = 14.366.914 (đồng) 

 Nợ TK 632 : 14.366.914 

  Có TK 154005(400)  : 14.366.914 

 - Giá thành sản xuất của gối ống cống bê tông phi 400: 

 = (26.398,08) + 164.006 + 173.308  = 1.789.209 (đồng) 

 Nợ TK 632 : 1.789.209 

  Có TK 154005(G400) : 1.789.209 



 

 

Bảng 3.9: Mẫu sổ cái TK 154001 – Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Thanh Niên 

 

Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc 

 



 

 

Bảng 3.10: Mẫu sổ cái TK 154005 – Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Ngô Bình 

 
Nguồn: Phòng Kế toán – DNTN Minh Phúc
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CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ 

4.1 Nhận xét 

4.1.1 Ƣu điểm 

Qua thời gian thực tập cũng như tìm hiểu về doanh nghiệp, tôi thấy rằng bộ máy tổ 

chức của doanh nghiệp, tổ chức kế toán cũng như hệ thống thông tin kế toán trong 

doanh nghiệp có những ưu điểm như sau: 

 Đối với bộ máy tổ chức của doanh nghiệp:  

- DNTN Minh Phúc có bộ máy tổ chức đơn giản phù hợp với tình hình sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Các phòng ban, bộ phận của doanh nghiệp có công việc nhiệm vụ khách nhau 

phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp và luôn hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung.  

 Đối với cách thức tổ chức kế toán trong doanh nghiệp:  

- Doanh nghiệp có quy mô nhỏ với hai lĩnh vực hoạt động nên số lượng công 

việc kế toán trong doanh nghiệp không nhiều, nên với số lượng 4 nhân viên trong 

phòng kế toán là phù hợp dễ quản lý và phân chia trách nhiệm, làm giảm sự sai sót, 

gian lận trong công việc.  

- Đội ngũ nhân viên kế toán với trình độ chuyên môn phù hợp với tính chất công 

việc và nhiệm vụ được giao.  

- Phòng kế toán có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đáp ứng cho nhu cầu làm 

việc của nhân viên.  

- Doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán trên excel giúp việc xử lý công việc 

nhanh hơn, dễ chỉnh sửa khi có sai sót.  

- Cách tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp gọn nhẹ, dễ hiểu, dễ trình 

bày, cung cấp đầy đủ và đảm bảo tính so sánh được của các thông tin cần thiết phục vụ 

yêu cầu quản lý và ra các quyết định kinh tế của doanh nghiệp. 

 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp:  

- Dễ theo dõi các sổ sách, chứng từ kế toán;  

- Cập nhật hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dễ dàng, nhanh chóng;  

- Kiểm tra số liệu không tốn quá nhiều thời gian;  

- Dễ hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, thông tin được xử lý kịp thời, tiết kiệm 

thời gian;  
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- Giảm nhẹ khối lượng công việc cho kế toán, tránh tình trạng ứ đọng công việc 

vào cuối kỳ;  

- Nâng cao hiệu quả công việc, giảm áp lực công việc cho kế toán viên. 

 Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm: 

- Công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm 

về cơ bản là phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và 

chế độ kế toán hiện hành. 

- Doanh nghiệp có chu trình sản xuất theo trình tự, dễ hoạt động và công tác cho 

các bộ phận, phòng ban. 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đã đảm bảo được tập hợp đầy đủ, dễ hạch 

toán và phù hợp với các khoản mục chi phí, hệ thống sổ kế toán. 

- Trình tự luân chuyển chứng từ dễ dàng, kịp thời giúp công việc không bị gián 

đoạn hay mất nhiều thời gian chờ xét duyệt. 

- Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng về chi phí sản xuất và giá thành sản xuất 

sản phẩm tương đối đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về 

chế độ kế toán. 

- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm được 

vận dụng một cách khoa học, phù hợp với điều kiện, đặc điểm sản xuất của doanh 

nghiệp và phù hợp với chính sách, quy định về chế độ kế toán. 

- Doanh nghiệp còn xây dựng được định mức nguyên vật liệu và các loại chi phí 

sản xuất cho từng sản phẩm (đối tượng tính giá thành sản xuất) tránh được tình trang 

thiếu (hụt) nguyên vật liệu và dễ theo dõi các chi phí sản xuất khi có tình trạng vượt 

mức hay không đạt so với định mức. 

4.1.2  Nhƣợc điểm 

Với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài những ưu điểm mà 

doanh nghiệp đang có thì trong doanh nghiệp còn tồn tại các nhược điểm là: 

- Doanh nghiệp chưa kiểm soát và kiểm tra công việc của từng nhân viên thường 

xuyên làm nhiều lúc nhân viên gây ra sai sót phải chỉnh sửa mất nhiều thời gian. 

- Doanh nghiệp chưa kiểm tra, bảo quản chứng từ chặt chẽ và theo trình tự xắp 

xếp hợp lý làm mất thời gian khi tìm chứng từ và gián đoạn công việc. 
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- Hệ thống kế toán quản trị còn sơ sài, chưa kiểm soát được thông tin chặt chẽ, 

không phân biệt giữa thông tin kế toán quản trị với thông tin kế toán tài chính.  

- Dữ liệu kế toán cập nhật một lần ảnh hưởng tới nhiều dữ liệu khác gây ra việc 

phải chỉnh sửa mất nhiều thời gian cho dữ liệu kế toán. 

- Quá trình xử lý nghiệp vụ không quan sát được bằng mắt gây hạn chế cho việc 

xét duyệt, đối chiếu nên khó phát hiện sai sót. 

-  Hệ thống tài khoản dù là dễ dàng hạch toán nhưng chưa theo dõi hết các nghiệp 

vụ kinh tế có liên quan gây tình trạng chỉ theo dõi, hạch toán một nghiệp vụ tổng hợp 

cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh riêng vào một tài khoản chính. Ví dụ như: Doanh 

nghiệp không theo dõi TK 334 - Phải trả người lao động, khi đến ngày trả lương cho 

công nhân viên thì hạch toán thẳng vào chi phí, các loại công cụ, dụng cụ thì  đưa vào 

hạch toán, theo dõi qua TK 152 – Nguyên vật liệu không theo dõi, hạch toán ở TK 153 

– Công cụ, dụng cụ  

- Về các khoản dự phòng hầu như không trích lập dự phòng cho các tài khoản có 

dự phòng như dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

4.2 Kiến nghị 

Kế toán với tư cách là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý kinh tế, 

sử dụng để thực hiện việc quản lý giám sát và điều hành những hoạt động kinh tế tài 

chính trong doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt bộ máy kế toán trong doanh nghiệp không 

chỉ đơn thuần đảm bảo sự vận hành của bộ máy kế toán mà có vai trò quan trọng đối 

với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Những thông tin mà kế toán thu thập, xử 

lý và cung cấp là căn cứ để doanh nghiệp nắm bắt được tình hình thực tế từ đó tìm 

kiếm cho mình hướng đi phù hợp.  

Qua thời gian thực tập tại doanh nghiệp, cùng với những hiểu biết về kiến thức từ 

nhà trường, tôi có những kiến nghị để khắc phục những nhược điểm như sau: 

- Doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra công việc của nhân viên làm giảm tình 

trạng sai sót mất nhiều thời gian khắc phục, tùy theo từng đặc điểm công việc của mỗi 

nhân viên mà có thể xây dựng quy trình kiểm tra hàng ngày, hàng tháng hay hàng quý. 

- Doanh nghiệp nên xây dựng quy trình kiểm tra, bảo quản, quản lý chứng từ kế 

toán hợp lý và chặt chẽ hơn. Như là sắp xếp chứng từ theo từng tháng, quý,… hay 

từng đối tượng kế toán theo thời gian cụ thể; lập các file lưu giữ chứng từ và xắp xếp 
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theo thời gian phát sinh từ thời gian trước cho đến hiện tại để khi kiểm tra hay cần các 

chứng từ cần thiết có thể tìm và lấy dễ dàng. 

- Xây dựng hệ thống tài khoản theo dõi chi tiết cho từng đối tượng kế toán: 

+ Như là đối với TK 334 - Phải trả người lao động, doanh nghiệp nên hạch toán 

trước các khoản phải trả cho người lao động vào ngày khóa bảng chấm công cho từng 

tháng vào chi phí, không nên để đến khi trả lương cho công nhân viên mới hạch toán 

thẳng vào chi phí như hiện nay vì điều đó có thể gây ra sai sót trong việc tính lương và 

trả lương cho nhân viên vào ngày trả lương.  

o Khi đến ngày chốt sổ lương hàng tháng, kế toán có thể hạch toán: 

Nợ TK 64212- Chi phí nhân công trực tiếp, TK 64221- Chi phí nhân viên quản lý,… 

Có TK 334 - Phải trả người lao động 

o Khi trả lương công nhân viên, kế toán hạch toán: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 

 Có TK 111, TK 112 

+ Đối với TK 153 – Công cụ, dụng cụ, doanh nghiệp không nên đưa các công cụ, 

dụng cụ như kẽm, que hàn,… cho việc sản xuất kinh doanh vào TK 152 – Nguyên vật 

liệu như hiện nay mà nên đưa vào TK 153 để dễ theo dõi và phân bổ nếu giá trị công 

cụ, dụng cụ lớn dù có ít loại công cụ, dụng cụ nhưng chúng chiếm tỉ trọng lớn trong 

quá trình tham gia sản xuất. Kế toán có thể hạch toán như sau: 

o Xuất công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất sản phẩm: 

Nợ TK 64217- Chi phí sản xuất chung 

Có TK 153: 

o Xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử dụng cho nhiều kỳ sản 

xuất kinh doanh, phải phân bổ dần: 

Nợ TK 64217: Trị giá công cụ, dụng cụ phân bổ kỳ này 

Nợ TK 242: Trị giá công cụ, dụng cụ còn lại 

Có TK 153: Trị giá công cụ, dụng cụ xuất dùng 

o Mua sử công cụ, dụng cụ dụng ngay (không nhập kho) cho sản xuất sản phẩm: 

Nợ TK 64217: Giá mua chưa có thuế GTGT 

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, TK 112, TK 141, TK 331,… 
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- Các chính sách, pháp luật về chế độ kế toán luôn thay đổi vì vậy doanh nghiệp 

nên thường xuyên tranning kiến thức cho nhân viên, cập nhật các văn bản pháp luật 

mới để áp dụng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví 

dụ như Thông tư số 200/2014/QĐ-BTC ban hành ngày 22/12/2014, các chính sách về 

thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, mức lương cơ bản từng khu vực và tỉ lệ các 

khoản trích theo lương hiện hành,… 

- Vì đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp khi có đơn đặt hàng từ khách hàng thì 

mới bắt đầu quy trình sản xuất và mua nguyên vật liệu cũng như các dụng cụ có liên 

quan nhưng trong quá trình bán hàng hay sản xuất có sự tăng (giảm) về mặt giá trị 

hàng tồn kho vì vậy doanh nghiệp nên trích lập các khoản dự phòng để tránh rủi ro, 

tổn thất cho doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế, các chính sách của nhà nước đang dần được 

đổi mới, mang đến nhiều thách thức và cơ hội cho sự phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi mới phương pháp 

quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạch định các chiến lược phát triển ngắn hạn 

và dài hạn có hiệu quả trong việc kinh doanh. Vì những lý do đó, doanh nghiệp phải 

xây dựng một quy trình công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

hiệu quả, có thể giảm chi phí mà vẫn giữ được chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, 

doanh nghiệp cần xây dựng một quy trình quản lý, kiểm soát chặt chẽ giúp doanh 

nghiệp giảm thiểu rủi ro về sai sót và gian lận. 

Trong 14 năm qua dù còn rất nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp đã phát triển và 

cũng cố thêm uy tín của mình. Việc chọn lựa quy trình sản xuất sao cho hợp lý và đạt 

hiệu quả kinh doanh là một thách thức cho doanh nghiệp trong những năm gần đây 

nhưng không vì vậy mà doanh nghiệp thờ ơ, buông xuôi. Với đội ngũ lao động với 

trình độ tay nghề cao, cùng những trụ cột vững chắc của doanh nghiệp, đang cùng xây 

dựng doanh nghiệp phát triển và vững chắc hơn. Doanh nghiệp đang tự xây dựng cho 

mình một quy trình quản lý, kiểm soát phù hợp với tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp, đưa ra nhiều phương pháp cải cách hoàn thiện tác phong làm việc của nhân 

viên cũng như công tác quản lý trong công việc. Các bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng 

vẫn luôn phối hợp với nhau để cố gắng hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Dù cho 

doanh nghiệp còn nhiều khó khăn hạn chế trong việc kinh doanh, nhưng doanh nghiệp 

đang cố gắng hoàn thiện và giảm thiểu đến mức thấp nhất những điểm khó khăn đặc 

trưng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển những ưu điểm. 

Công tác kế toán của doanh nghiệp cũng đang tích cực xây dựng, hoàn thiện giúp 

quản lý tình hình tài chính được tốt hơn. Với bộ máy tổ chức kế toán nhỏ dễ dàng quản 

lý, kiểm soát , hệ thống chứng từ, sổ sách qua phần mềm kế toán xuyên suốt quá trình 

kinh tế, theo dõi chi tiết và tổng hợp giúp công việc được xử lý nhanh và dễ dàng hơn, 

áp lực công việc theo đó cũng giảm đáng kể. Quá trình chỉnh sửa các sai sót cũng dễ 

thực hiện khi khối lượng công việc không nhiều cho mỗi kế toán viên. Các số liệu kế 

toán kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng của chủ doanh nghiệp sử dụng để dựa vào đó 

đưa ra kế hoạch kinh doanh có hiệu quả hơn. 
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Trong quá trình thực tập tại DNTN Minh Phúc, tôi đã tìm hiểu cơ bản về công tác 

kế toán, tìm hiểu sâu hơn về thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại doanh nghiệp. Do thời gian thực tập ngắn và phạm vi còn hạn chế nên chưa 

thể phản ánh đầy đủ tình trạng công tác kế toán của doanh nghiệp thực tế. Nhưng qua 

đó, tôi có thể tiếp cận được công việc mà một kế toán viên thường làm. Hiểu rõ hơn về 

các nghiệp vụ kinh tế, cách hạch toán nghiệp vụ phát sinh áp dụng tại doanh nghiệp và 

có thể áp dụng một phần nhỏ những kiến thức đã học vào thực tế. Hiểu biết cơ bản về 

tổ chức công tác kế toán thực tế trong doanh nghiệp là như thế nào? Hiểu rõ hơn về 

phương pháp hạch toán nghiệp vụ phát sinh, cách lập báo cáo tài chính thực tế tại 

doanh nghiệp. Học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc của các anh, chị trong doanh 

nghiệp qua những lần phỏng vấn và quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Qua đó, xây 

dựng cho bản thân một quy trình học tập có khoa học và hệ thống hơn, làm nền tảng 

cho việc phát triển công việc trong tương lai. 
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BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU MUA VÀO TRONG NĂM 

       Ngày ghi 

sổ 

Số hóa 

đơn Diễn giải ĐVT SL ĐG TT 

1 2 3 6 7 8 9 

20/02/2014 0030132  Mua cát  m3 
       

50,0  

              

100.000  

      

5.000.000  

24/02/2014 0030133  Mua cát  m3 
       

50,0  

              

100.000  

      

5.000.000  

10/04/2014 0030146  Mua cát  m3 
       

50,0  

              

100.000  

      

5.000.000  

21/04/2014 0001306  Mua cát xây dựng  m3 
       

57,0  

             

80.000  

      

4.560.000  

26/05/2014 0001334  Mua cát xây dựng  m3 
     

113,7  

                

80.000  

      

9.096.000  

21/06/2014 0001356  Mua cát xây dựng  m3 
     

114,0  

                

80.000  

      

9.120.000  

29/07/2014 0001378  Mua cát xây dựng  m3 
       

57,0  

                

80.000  

      

4.560.000  

31/08/2014 0001402  Mua cát xây dựng  m3 
     

113,7  

                

80.000  

      

9.096.000  

23/09/2014 0001417  Mua cát xây dựng  m3 
     

170,5  

                

80.000  

    

13.640.000  

30/10/2014 0001441  Mua cát xây dựng  m3 
     

101,5  

                

90.000  

      

9.135.000  

30/11/2014 0001456  Mua cát xây dựng  m3 
     

151,6  

                

90.000  

    

13.644.000  

25/12/2014 0001473  Mua cát xây dựng  m3 
     

192,0  

                

90.000  

    

17.280.000  

Tổng cộng 

 

1.221,0 86.102,38      105.131.000  

 


